
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH TẾ QUỐC TẾ

1. Giới thiệu Kinh tế quốc tế

1.1. Đối tượng nghiên cứu của môn học KTQT
Kinh tế quốc tế là một môn khoa học nghiên cứu những vấn đề về phân phối và sử dụng các nguồn lực, tài nguyên giữa nền kinh tế của các nước, các khu vực thông qua con đường mậu dịch hợp tác với nhau nhằm đạt được hiệu quả cao về sự cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ tiền tệ trong mỗi nước và trên phạm vi thế giới.

Kinh tế quốc tế nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế giữa các quốc gia trong trạng thái động, tức là nghiên cứu sư vận động của hàng hoá , dịch vụ, các yếu tố sản xuất, sự di chuyển tiền tệ và thanh toán quốc tế giữa các nước thông qua con đường mậu dịch, đầu tư, chuyển giao công nghệ liên kết.

1.2. Nội dung nghiên cứu của môn học KTQT 

Chương 1: Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế

Chương 2: Thương mại quốc tế

Chương 3: Đầu tư quốc tế

Chương 4: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
1.3. Phương pháp nghiên cứu môn học KTQT

Duy vật biện chứng
 
Thống kê
 Mô hình hóa
 Trừu tượng hóa
Kiểm soát bằng thực nghiệm
1.4. Mối quan hệ giữa môn học KTQT với các môn học khác
Kinh tế học và Kinh tế học quốc tế: KTQT được xây dựng trên cơ sở những nguyên lý cơ bản của Kinh tế học. KTQT sử dụng những phương pháp nghiên cứu cơ bản của
Kinh tế học KTQT liên quan tới nhiều môn học khác như: Lịch sử các học thuyết kinh tế, Kinh tế phát triển.
2. Quá trình hình thành và phát triển của nền kinh tế thế giới

2.1. Khái niệm về nền kinh tế thế giới

Nền kinh tế thế giới là tổng thể nền kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới có mối quan hệ hữu cơ và tác động qua lại lẫn nhau thông qua sự phân công lao động quốc tế cùng với các quan hệ kinh tế của chúng.

2.2. Các bộ phận của nền kinh tế thế giới

Kinh tế thế giới gồm 2 bộ phận cấu thành: Các chủ thể kinh tế và các quan hệ kinh tế.
Các chủ thế kinh tế là những tổ chức - cá nhân đại diện trong nền kinh tế thế giới và là nơi phát sinh ra các quan hệ kinh tế quốc tế, các nền kinh tế độc lập, các tổ chức KTQT-LKKTQT và các công ty ĐQG-XQG.
Thứ nhất, là các nền kinh tế quốc gia và các vùng lãnh thổ độc lập trên thế giới. Theo trình độ phát triển kinh tế: Các nước phát triển; Các nước đang phát triển; Các nước chậm phát triển. Quan hệ giữa các chủ thể: thông qua việc ký kết các hiệp định kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ 

Thứ hai, là các chủ thể ở cấp độ thấp hơn bình diện quốc gia: Các công ty, tập đoàn, đơn vị kinh doanh tham gia vào nền kinh tế thế giới. Quan hệ giữa các chủ thể: thông qua việc ký kết các hợp đồng thương mại, đầu tư trong khuôn khổ của những hiệp định được ký kết giữa các quốc gia.
Thứ ba, là các chủ thể kinh tế ở cấp độ quốc tế: Các tổ chức quốc tế hoạt động với tư cách là các thực thể độc lập, có địa vị pháp lý rộng hơn địa vị pháp lý của quốc gia như
UN, IMF, WB, WTO, EU, NAFTA, ASEAN,… 

Ngoài ra, còn môt loại chủ thể kinh tế quan trọng là các công ty xuyên quốc gia, đang chiếm một tỷ trọng lớn trong các hoạt động TMQT và ĐTQT, chuyển giao công nghệ.

Các quan hệ kinh tế quốc tế: Là tổng thể các quan hệ tài chính vật chất và khoa học công nghệ có liên quan đến các giai đoạn của quá trình tái sản xuất hàng hoá diễn ra giữa các quốc gia với các tổ chức quốc tế.
Căn cứ vào đối tượng vận động, các quan hệ thương mại quốc tế được chia thành các hoạt động: Thương mại quốc tế; Đầu tư quốc tế; Hợp tác quốc tế về kinh tế và khoa học – công nghệ; Tài chính quốc tế.
3. Những xu thế lớn trong sự vận động của nền kinh tế thế giới 

3.1. Sự bùng nổ khoa học – công nghệ

Đặc điểm: Là những phát minh khoa học trực tiếp dẫn đến sự hình thành các nguyên lý công nghệ mới, làm thay đổi cách thức sản xuất. Khối lượng thông tin và số lượng các phát minh tăng lên nhanh chóng. Khoảng thời gian từ nghiên cứu phát minh đến ứng dụng được rút ngắn. Phạm vi hoạt động của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ ngày càng được mở rộng.
Tác động: 
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gây những đột biến trong tăng trưởng. 
 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các quốc gia theo hướng tối ưu hơn, sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn. 
Thay đổi quan niệm về nguồn lực phát triển, trong đó con người có trình độ  hóa học và công nghệ giữ vai trò quyết định. 
Thay đổi chính sách ngoại giao, chính sách phát triển của các quốc gia theo xu hướng mở cửa, hội nhập. 
Thay đổi tương quan lực lượng giữa các nền kinh tế và hình thành các trung tâm kinh tế thế giới như NAFTA, EU
3.2. Xu thế quốc tế hóa nền kinh tế thế giới

Quốc tế hoá: là sự phát triển của lực lượng sản xuất và sản xuất diễn ra trên phạm vi quốc tế.

Toàn cầu hoá nền KTTG là sự gia tăng nhanh chóng các hoạt động KTQT, tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nèn kinh tế trong sự vận động và phát triển hướng tới một nền kinh tế toàn cầu thống nhất.
Đặc điểm 
- Thể hiện sự lan rộng vừa trong không gian vừa đồng bộ về thời gian của nền KTTG trên cơ sở những thành tựu cách mạng thong tin liên lạc.
- Hội nhập kinh tế quốc tế gắn liền với tự do hoá nền kinh tế dân tộc.

- Hợp tác kinh tế mở rộng sang thương mại hàng hoá vô hình, chuyển nhượng và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, gia tăng các giao dịch đa phương.
- Xu thế khu vực hóa với sự phát triển của các liên kết kinh tế thương mại khu vực như EU, ASEAN, NAFTA, APEC, và các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương làm sâu sắc thêm xu thế toàn cầu hóa
Tác động: 
- Nền kinh tế thế giới trở thành một chỉnh thể thống nhất, trong đó các quốc gia có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, đem lạicho nền kinh tế thế giới một cấu trúc mới – cấu trúc mạng lưới.

- Hình thành cơ sở vật chất kỹ thuật mới mang tính toàn cầu, lực lượng sản xuất chuyển từ thời đại cơ khí sang thời đại công nghệ cao.

- Toàn cầu hoá thị trường thế giới, trong đó tự do hoá thương mại và thương mại điện tử ngày càng phát triển.

- Hình thành hệ thống toàn cầu cùng với sự gia tăng chuyển dịch dòng vốn, lao động, công nghệ trên quy mô toàn cầu. 

3.3. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thế giới có xu hướng tăng chậm và không đồng đều giữa các nước và các khu vực

Đặc điểm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đồng đều qua các năm giữa các nước, nhóm nước và vùng. Kinh tế châu Á phát triển năng động nhất. Hoạt động mua bán sáp nhập tăng lên.
Tác động: Sự phát triển không đều giữa các nước, nhóm nước đã tạo ra khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế và chênh lệch giàu nghèo và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
3.4. Một số vấn đề kinh tế toàn cầu ngày càng trở nên gay gắt
Đặc điểm: Những vấn đề có tính chất toàn cầu ngày càng tăng lên: Nợ nước ngoài, Ô nhiễm môi trường, Thảm họa thiên nhiên, An ninh Lương thực, Thất nghiệp, Bệnh dịch,

Tác động: Những vấn đề có tính chất toàn cầu tác động đến tất cả các quốc gia và yêu cầu phải có sự phối hợp hành động giữa các nước để cùng nhau giải quyết.
Chương 2: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
1. Tổng quan về thương mại quốc tế

1.1. Thương mại quốc tế và lợi ích của thương mại quốc tế

Thương mại có nghĩa là trao đổi hàng hoá giữa hai bên thông qua mua bán.

Thương mại quốc tế là sự trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các nước thông qua mua bán. Thương mại quốc tế là hình thức kinh tế quốc tế phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa người sản xuất hàng hoá và cung cấp dịch vụ với những người có nhu cầu về sản phẩm hàng hoá và dịch vụ ở các quốc gia khác nhau.


Lợi ích của thương mại quốc tế
- Thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển và thoả mãn nhu cầu tiêu dùng: Xuất khẩu hàng hoá sản xuất và nhập khẩu hàng hóa dịch vụ đặc biệt, hàng hoá mới có hàm lượng kỹ thuật cao.

- TMQT đem lại hiệu quả cao cho nền kinh tế: xuất khẩu sản phẩm sản xuất và nhập khẩu sản phẩm không sản xuất được.

- TMQT thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư quốc tế, chuyển giao công nghệ quốc tế… tạo điều kiện công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế đất nước.

- TMQT là vũ khí chống độc quyền bởi chúng đòi hỏi phải các nhà sản xuất kinh doanh trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh để đối phó cạnh tranh với các nhà sản xuất kinh doanh nước ngoài.

1.2. Đặc trưng cơ bản của thương mại quốc tế

Những đặc điểm của thương mại quốc tế:
- Hoạt động thương mại quốc tế diễn ra trên thị trường thế giới, có thể là thị trường toàn thế giới, thị trường khu vực, thị trường nước xuất khẩu hay nước nhập khẩu.
- Các chủ thể tham gia thương mại quốc tế ở các quốc gia khác nhau.
- Đối tượng trao đổi trong thương mại quốc tế là hàng hoá vật chất, hàng hoá dịch vụ.
- Phương tiện thanh toán trong thương mại quốc tế là đồng tiền có khả năng chuyển đổi, có thể là đồng tiền của nước người mua hay người bán hay của nước thứ ba.

1.3. Hoạt động thương mại quốc tế

Giao dịch thương mại hàng hóa quốc tế: Giao dịch thương mại trực tiếp; Giao dịch qua trung gian; Thương mại đối ứng; Giao dịch tái xuất; Đấu giá quốc tế; Đấu thầu quốc tế; Giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa; Giao dịch tại hội chợ & triển lãm quốc tế và giao dịch nhượng quyền thương mại
Các phương thức cung cấp dịch vụ quốc tế: Cung cấp dịch vụ thông qua sự vận động của dịch vụ qua biên giới; Tiêu dùng dịch vụ ở nước ngoài; Hiện diện thương mại và hiện diện tự nhiên nhân (hiện diện thể nhân).
1.4. Chức năng của thương mại quốc tế

- Làm thay đổi cơ cấu giá trị sử dụng của sản phẩm XH và thu nhập quốc dân thông qua xuất nhập khẩu.
- Nâng cao hiệu quả của nền KTQD do mở rộng trao đổi khai thác triệt để lợi thế quốc gia
2. Lý thuyết về thương mại quốc tế

2.1. Lý thuyết cổ điển và tân cổ điển về thương mại quốc tế

2.1.1. Quan điểm của trường phái trọng thương trong thương mại quốc tế 

Lý thuyết thương mại quốc tế được xem là bắt đầu từ các tác phẩm của trường phái trọng thương vào các thế kỷ 16 đến 18. 

Nội dung: Quan điểm của các tác giả thuộc trường phái trọng thương là: xuất khẩu đối với một quốc gia là rất có ích vì nó kích thích sản xuất trong nước, đồng thời làm gia tăng lượng của cải của quốc gia. Ngược lại, nhập khẩu là gánh nặng vì nó làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa sản xuất trong nước, và hơn nữa dẫn đến sự thất thoát của cải của quốc gia. 

Về mặt chính sách: kiến nghị của các tác giả trọng thương là Nhà nước phải khuyến khích sản xuất và xuất khẩu thông qua trợ cấp, đồng thời phải hạn chế nhập khẩu bằng các công cụ bảo hộ mậu dịch, đặc biệt đối với các ngành công nghiệp quan trọng.

Đánh giá: Lý thuyết này vẫn chứa nhiều quan điểm cho đến nay vẫn còn có giá trị. Chẳng hạn, khi năng lực sản xuất trong nước vượt quá mức cầu thì lúc đó việc khuyến khích xuất khẩu và hạn chế bớt nhập khẩu là điều mà một quốc gia cần theo đuổi. Khi quốc gia gặp phải tình trạng thâm hụt trong cán cân thanh toán với nước ngoài thì việc tạo ra mức thặng dư trong hoạt động ngoại thương là biện pháp cần được ưu tiên để bù đắp thâm hụt đó. Thậm chí ngay cả khi chưa có nhu cầu tức thời về ngoại tệ nhưng quốc gia vẫn có thể mong muốn tích lũy càng nhiều ngoại tệ càng tốt để đề phòng những bất trắc trong tương lai. Tuy nhiên, lập luận của các tác giả trọng thương cũng chứa đựng những tồn tại. Chẳng hạn coi vàng bạc là hình thức của cải duy nhất của các quốc gia, đánh đồng mức cung tiền tệ cao với sự thịnh vượng của quốc gia, nhìn nhận thương mại quốc tế như “trò chơi” có tổng lợi ích bằng 0 (tức là chỉ có 1 bên có lợi mà thôi). Đặc biệt, các tác giả trọng thương chưa giải thích được cơ cấu hàng hóa trong thương mại quốc tế được xác định như thế nào, chưa thấy được tính hiệu quả và lợi ích từ quá trình chuyên môn hóa sản xuất và trao đổi, chưa chứng minh được thương mại quốc tế đem lại lợi ích cho các quốc gia.

2.1.2. Lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của Adam Smith

Adam Smith là người đầu tiên đưa ra sự phân tích có tính hệ thống về nguồn gốc thương mại quốc tế. Trong tác phẩm nổi tiếng “Của cải của các dân tộc” (1776), A.Smith đã đưa ra ý tưởng về lợi thế tuyệt đối để giải thích nguồn gốc và lợi ích của thương mại quốc tế.

Lý thuyết của ông giải quyết 2 vấn đề lớn là:

1. Vì sao thương mại quốc tế mang lại lợi ích cho các quốc gia?

2. Mô hình thương mại có lợi đối với các quốc gia là gì?

Quan điểm của Adam Smith: Theo ông, tất cả các quốc gia đều có lợi khi tham gia thương mại quốc tế dựa trên lợi thế tuyệt đối (LTTĐ). Theo đó, LTTĐ được hiểu là khả năng sản xuất hàng hóa của quốc gia với chi phí (giá cả) thấp hơn so với các quốc gia khác, hay nói cách khác là quốc gia đó có năng suất lao động cao hơn so với quốc gia khác trong sản xuất hàng hóa.

Ví dụ: để sản xuất 1kg mực ở VN chỉ tốn chi phí là 5$ nhưng Nhật Bản phải mất đến 7$, tuy nhiên để sản xuất 1 xe máy VN phải mất đến 600$ nhưng Nhật Bản chỉ mất 300$. Như vậy, theo lý thuyết LTTĐ, VN có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất mực, và bất lợi trong sản xuất xe máy và Nhật Bản có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất xe máy nhưng bất lợi trong sản xuất sản phẩm mực.

Mô hình thương mại có lợi ở đây sẽ là: “Các quốc gia sẽ chuyên môn hóa sản xuất và xuất khẩu sản phẩm mà mình có lợi thế tuyệt đối và nhập khẩu sản phẩm mà mình không có lợi thế hay bất lợi”.

Theo cách thức này sản lượng của cả hai mặt hàng sẽ tăng lên, và cả hai quốc gia đều trở nên sung túc hơn.

(A.Smith lại khẳng định rằng thương mại tự do có lợi cho tất cả quốc gia, và chính phủ nên thực hiện chính sách “không can thiệp” vào hoạt động thương mại quốc tế nói riêng, và các hoạt động kinh tế nói chung. Thương mại tự do sẽ giúp cho việc phân bổ và sử dụng nguồn lực của thế giới có hiệu quả hơn, từ đó tạo ra lợi ích cho từng nước tham gia vào hoạt động buôn bán).

 Mô hình giải thích:

Adam Smith đã xây dựng mô hình thương mại giữa các nước để giải thích cho quan điểm của mình và để đơn giản hóa trong phân tích, mô hình thương mại được xây dựng với những giả thiết sau đây:

· Thế giới chỉ bao gồm hai quốc gia (quốc gia A, quốc gia B), và hai mặt hàng X, Y; 

· Không có rào cản thương mại và chi phí vận tải giữa các quốc gia: bởi vì những chi phí phát sinh từ các rào cản thương mại hoặc từ chi phí vận chuyển có thể làm sai lệch/ khó xác định lợi thế tuyệt đối của các quốc gia. Chẳng hạn như ví dụ ở trên: Nếu cứ mỗi kg mực doanh nghiệp VN nhập khẩu vào thị trường Nhật phải đóng thêm một khoản thuế là 50% giá trị nhập khẩu thì giá 1kg mực của VN khi vào thị trường Nhật sẽ là: 5 + 0.5*5 = 7.5$, so với 7$ cho 1kg mực do Nhật tự sản xuất thì bây giờ VN đã mất lợi thế tuyệt đối trong sản xuất mặt hàng này. Tương tự như vậy, nếu chi phí vận chuyển 1kg mực từ VN sang Nhật là 3$ thì cũng sẽ làm cho VN mất đi lợi thế khi xuất khẩu sản phẩm này sang Nhật do bây giờ giá 1kg mực của VN tại thị trường Nhật là 8$ so với 7$/1kg mực do Nhật tự sản xuất.

· Thị trường là cạnh tranh hoàn hảo ở cả hai quốc gia, bởi vì nếu thị trường không phải là thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì sẽ ảnh hưởng đến lợi thế sản xuất sản phẩm của các nước. Ví dụ: chính phủ Nhật Bản trợ cấp cho ngành sản xuất mực ở nước mình là 3$/kg mực thì các doanh nghiệp của Nhật chỉ cần bán giá 4$ thì có thể hòa vốn, trong khi doanh nghiệp VN phải bán với giá tối thiểu là 5$. 

· Lao động là yếu tố sản xuất duy nhất, di chuyển tự do trong mỗi quốc gia nhưng không di chuyển qua quốc gia khác vì nếu lao động được phép di chuyển giữa các quốc gia thì lúc này thương mại giữa các nước có thể là dựa vào sự di chuyển quốc tế sức lao động chứ không còn dựa vào thương mại giữa các nước nữa.

Bài toán minh họa:

Năng suất lao động trong các ngành sản xuất của 2 quốc gia như sau:

	Ngành – Quốc gia
	Quốc gia A
	Quốc gia B

	Sản phẩm X (sản phẩm/h)
	6
	1

	Sản phẩm Y (sản phẩm/h)
	4
	5


· Xác định lợi thế tuyệt đối:

Năng suất lao động của quốc gia A trong sản xuất sản phẩm X (6sp/h) cao hơn quốc gia B (1sp/h) và quốc gia B có năng suất lao động trong sản xuất sản phẩm Y (5sp/h) cao hơn quốc gia A (4sp/h). Kết luận: Quốc gia A có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất sản phẩm X và quốc gia B có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất sản phẩm Y.

· Mô hình thương mại có lợi:

Quốc gia A sẽ chuyên môn hóa sản xuất và xuất khẩu sản phẩm X, nhập khẩu sản phẩm Y.

Quốc gia B sẽ chuyên môn hóa sản xuất và xuất khẩu sản phẩm Y, nhập khẩu sản phẩm X.

· Khung tỷ lệ trao đổi quốc tế:

Adam Smith chưa xác định được tỷ lệ trao đổi cụ thể trong thương mại giữa các nước, nhưng ông đã xác định được giới hạn tỷ lệ trao đổi này như sau:

· Trong trường hợp tự cung tự cấp (khi không có thương mại quốc tế):

Tỷ lệ trao đổi nội địa là:

· Ở quốc gia A: 6X = 4Y → X = 4/6 Y.

· Ở quốc gia B: 1X = 5Y

· Trong trường hợp có thương mại quốc tế: 

Điều kiện để các quốc gia tiến hành trao đổi là:

· Quốc gia A chỉ đồng ý trao đổi khi tỷ lệ trao đổi X > 4/6 Y

· Quốc gia B chỉ đồng ý trao đổi khi tỷ lệ trao đổi 5Y > 1X 

→ Thương mại quốc tế chỉ diễn khi cả 2 quốc gia chấp nhận trao đổi, tức là:

 4/6 Y < X < 5Y hay 4/6 < X/Y < 5 

Vậy khung tỷ lệ trao đổi quốc tế sẽ là: 4/6 < X/Y < 5, (Đây còn gọi là miền dậu dịch của 2 quốc gia). 

· Lợi ích của các quốc gia và thế giới trong thương mại quốc tế với giả định rằng tỷ lệ trao đổi quốc tế là: 1X = 1Y

· Quốc gia A:

Quốc gia A sẽ chuyên môn hóa sản xuất sản phẩm X, tức là chuyển từ sản xuất sản phẩm Y sang sản xuất sản phẩm X, cứ mỗi giờ công: - 4Y → + 6X

Sau đó, quốc gia A mang 6 sản phẩm X tăng thêm đi trao đổi (1X = 1Y): - 6X → + 6Y

Vậy quốc gia A có lợi 2Y, đây chính là lợi ích do thương mại quốc tế mang lại.

· Quốc gia B:

Quốc gia B sẽ mang 6Y đi trao đổi (vì quốc gia A trao đổi bao nhiêu sản phẩm X thì quốc gia B sẽ đem bấy nhiêu sản phẩm Y đi trao đổi do tỷ lệ trao đổi 1X = 1Y): - 6Y →  6X

Như vậy quốc gia B sẽ giảm sản xuất trong nước 6X để chuyển sang sản xuất sản phẩm Y: - 6X (tương ứng với 6h công) → + 30Y

Vậy quốc gia B sẽ có lợi là 30Y – 6Y = 24Y, đây là lợi ích do thương mại quốc tế mang lại.

· Thế giới: tổng sản lượng thế giới sẽ tăng thêm 2Y + 24Y = 26 Y trong khi nguồn lực sản xuất không thay đổi.
Đánh giá lý thuyết

- Đóng góp:

· Đã giải thích được trường hợp thương mại quốc tế giữa các quốc gia mà các quốc gia có lợi thế tuyệt đối các mặt hàng khác nhau, cụ thể trường hợp nếu một quốc gia không có được điều kiện tự nhiên thuận lợi để trồng các loại cây thì buộc phải nhập khẩu các sản phẩm này từ nước ngoài.

· Lợi thế tuyệt đối của Adam Smith phục vụ cho mối quan tâm của các chủ xí nghiệp vì họ có thể trả lương thấp hơn do giá hàng hoá nhập khẩu rẻ hơn, cũng như gây hại cho địa chủ ở Anh bởi vì thực phẩm trở nên ít khan hiếm vì giá hàng hoá nhập khẩu rẻ hơn.
· Lý thuyết này giúp thấy được tính ưu việt của chuyên môn hóa

· Tồn tại: 

· Mô hình này không giải thích được trường hợp tại sao thương mại vẫn có thể diễn ra khi một quốc gia có mức bất lợi tuyệt đối (hoặc lợi thế tuyệt đối) về tất cả các mặt hàng.

· Lao động là yếu tố đầu vào duy nhất: trong chi phí sản xuất chỉ mới tính đến có một yếu tố duy nhất, đó là lao động. Còn các yếu tố khác như vốn, kỹ thuật, đất đai và cả trình độ của người lao động thì không được đề cập đến.

· Chưa xác định được tỷ lệ trao đổi quốc tế giữa các nước.

· Chưa tính đến tác động nhu cầu tiêu dùng đến hoạt động sản xuất và trao đổi hàng hóa ở các quốc gia. 
· Đồng hóa phân công lao động quốc tế với phân công lao động trong nước mà không tính đến sự khác biệt giữa các quốc gia là rất lớn về thể chế chính trị, về phong tục tập quán.
2.1.3. Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo

David Ricardo (1772-1823) là nhà kinh tế học người anh. Ông được Mark đánh giá “ đạt đến đỉnh cao nhất của kinh tế chính trị tư sản cổ điển”.Tác phẩm nổi tiếng của ông là “ Nguyên lý chính trị và thuế” xuất bản năm 1817, trong đó ông đã nói tới lợi thế so sánh.

Quan điểm của DR: Các quốc gia đều có lợi khi tham gia vào thương mại quốc tể trên cơ sở lợi thế so sánh của mình. Theo đó, lợi thế so sánhlà khả năng sản xuất hàng hoá của quốc gia trong tương quan so sánh với việc sản xuất hàng hoá khác là có lợi nhất hoặc bất lợi nhất.

Mô hình thương mại có lợi: Các quốc gia chuyên môn hoá sản xuất và xuất khẩu mặt hàng mình có lợi thế so sánh và nhập khẩu mặt hàng mình bất lợi thế. 

Công thức xác định lợi thế so sánh như sau :

Xa/Ya > Xb/Yb hoặc Xa/Xb > Ya/Yb ( Quốc gia A có LTSS trong việc sản xuất mặt hàng X, quốc gia B có LTSS trong việc sản xuất sản phẩm Y và ngược lại.

Mô hình thương mại trên được xây dựng trên các giả thiết sau:

- Thế giới chỉ bao gồm hai quốc gia (quốc gia A, quốc gia B), và hai mặt hàng X, Y; 

· Không có rào cản thương mại và chi phí vận tải giữa các quốc gia: bởi vì những chi phí phát sinh từ các rào cản thương mại hoặc từ chi phí vận chuyển có thể làm sai lệch/ khó xác định lợi thế tuyệt đối của các quốc gia. 

· Thị trường là cạnh tranh hoàn hảo ở cả hai quốc gia, bởi vì nếu thị trường không phải là thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì sẽ ảnh hưởng đến lợi thế sản xuất sản phẩm của các nước. 

· Lao động là yếu tố sản xuất duy nhất, di chuyển tự do trong mỗi quốc gia nhưng không di chuyển qua quốc gia khác vì nếu lao động được phép di chuyển giữa các quốc gia thì lúc này thương mại giữa các nước có thể là dựa vào sự di chuyển quốc tế sức lao động chứ không còn dựa vào thương mại giữa các nước nữa.

Bài toán minh họa:

Năng suất lao động trong các ngành sản xuất của 2 quốc gia như sau:

	Ngành – Quốc gia
	Quốc gia A
	Quốc gia B

	Sản phẩm X (sản phẩm/h)
	6
	1

	Sản phẩm Y (sản phẩm/h)
	4
	2


· Xác định lợi thế tuyệt đối:

Xa/Ya > Xb/Yb ( Quốc gia A có lợi thế so sánh sản phẩm X, Quốc gia B có lợi thế so sánh sản phẩm Y.

· Mô hình thương mại có lợi:

Quốc gia A sẽ chuyên môn hóa sản xuất và xuất khẩu sản phẩm X, nhập khẩu sản phẩm Y.

Quốc gia B sẽ chuyên môn hóa sản xuất và xuất khẩu sản phẩm Y, nhập khẩu sản phẩm X.

· Khung tỷ lệ trao đổi quốc tế:

· Trong trường hợp tự cung tự cấp (khi không có thương mại quốc tế):

Tỷ lệ trao đổi nội địa là:

· Ở quốc gia A: 6X = 4Y → X = 4/6 Y.

· Ở quốc gia B: 1X = 2Y

· Trong trường hợp có thương mại quốc tế: 

Điều kiện để các quốc gia tiến hành trao đổi là:

· Quốc gia A chỉ đồng ý trao đổi khi tỷ lệ trao đổi X > 4/6 Y

· Quốc gia B chỉ đồng ý trao đổi khi tỷ lệ trao đổi 2Y > 1X 

→ Thương mại quốc tế chỉ diễn khi cả 2 quốc gia chấp nhận trao đổi, tức là:

 4/6 Y < X < 2Y hay 4/6 < X/Y < 2 

Vậy khung tỷ lệ trao đổi quốc tế sẽ là: 4/6 < X/Y < 2, (Đây còn gọi là miền dậu dịch của 2 quốc gia). 

· Lợi ích của các quốc gia và thế giới trong thương mại quốc tế với giả định rằng tỷ lệ trao đổi quốc tế là: 1X = 1Y

· Quốc gia A:

Quốc gia A sẽ chuyên môn hóa sản xuất sản phẩm X, tức là chuyển từ sản xuất sản phẩm Y sang sản xuất sản phẩm X, cứ mỗi giờ công: - 4Y → + 6X

Sau đó, quốc gia A mang 6 sản phẩm X tăng thêm đi trao đổi (1X = 1Y): - 6X → + 6Y

Vậy quốc gia A có lợi 2Y, đây chính là lợi ích do thương mại quốc tế mang lại.

· Quốc gia B:

Quốc gia B sẽ mang 6Y đi trao đổi (vì quốc gia A trao đổi bao nhiêu sản phẩm X thì quốc gia B sẽ đem bấy nhiêu sản phẩm Y đi trao đổi do tỷ lệ trao đổi 1X = 1Y): - 6Y →  6X

Như vậy quốc gia B sẽ giảm sản xuất trong nước 6X để chuyển sang sản xuất sản phẩm Y: - 6X (tương ứng với 6h công) → +12Y

Vậy quốc gia B sẽ có lợi là 12Y – 6Y = 6Y, đây là lợi ích do thương mại quốc tế mang lại.

· Thế giới: tổng sản lượng thế giới sẽ tăng thêm 2Y + 6Y = 8Y trong khi nguồn lực sản xuất không thay đổi.
Đánh giá lý thuyết

Đóng góp: Giải thích được tất cả các trường hợp TMQT diễn ra giữa các quốc gia.

Hạn chế: 

Cho rằng lao động là yếu tố đầu vào duy nhất của quá trình sản xuất.
Chưa phân tích được tác động của nhu cầu tiêu dùng của mỗi quốc gia đến TMQT ( chưa xác định được giá cả so sánh trong trao đổi quốc tế ( chưa xác định được tỷ lệ trao đổi. 
2.2. Lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế

2.2.1. Lý thuyết về khoảng cách công nghệ
Năm 1961 Posner đề xuất mô hình sự khác biệt về công nghệ là nguyên nhân chính dẫn đến thương mại giữa các nước phát triển. Các nước này luôn đưa ra giới thiệu các các sản phẩm và phương thức sản xuất mới. Hoạt động này dẫn đến các công ty đưa ra sản phẩm mới và công nghệ mới cũng như quốc gia của họ có được sự độc quyền trong ngắn hạn trên thị trường thế giới (do các nước đều có luật bản quyền). Đây cũng là cơ hội để các nước xuất khẩu các sản phẩm mới của mình sang nước có trình độ tương tự, mức thu nhập tương tự.
Lý thuyết khoảng cách về công nghệ có thể giải thích thương mại giữa hai nhóm nước: Thứ nhất, nếu hai quốc gia có tiềm năng công nghệ như nhau thì vẫn có thể tiến hành thương mại, bởi vì các phát minh trong một chừng mực nào đó mang tính ngẫu nhiên. Vai trò tiên phong của một nước ở một lĩnh vực này sẽ được đối lại bởi vai trò tiên phong của nước khác ở lĩnh vực khác. Khi đó các nước tiến hành thương mại để đổi lấy những mặt hàng có tính ưu việt về công nghệ. Đó là thương mại giữa các nhóm nước có cùng trình độ phát triển. Thứ hai, thương mại diễn ra ở các nước có trình độ phát triển khác nhau. Khi đó một nước có trình độ phát triển sẽ đưa ra các sản phẩm mới, công nghệ mới để đổi lấy các mặt hàng đã được chuẩn hoá từ nước thứ hai. Dần dần các sản phẩm mới lại được chuẩn hoá
ở nước thứ hai và nước thứ nhất với khả năng sáng tạo cao lại đưa ra các sản phẩm mới phức tạp khác (có thể coi khoảng cách về công nghệ là sự mở rộng của mô hình H-O, công nghệ được xem xét trong trạng thái động).

Một nhược điểm của lý thuyết khoảng cách về công nghệ là không chỉ rõ mức độ chênh lệch về trình độ công nghệ và cũng không giải thích là tại sao có sự chênh lệch này, làm thế nào loại bỏ nó theo thời gian.
2.2.2. Lý thuyết chu kì sống sản phẩm và thương mại quốc tế
Lý thuyết chu kì sống sản phẩm quốc tế do R.Vernon phát triển năm 1966 là sự mở rộng của lý thuyết về khoảng cách công nghệ. Theo lý thuyết này, khi một sản phẩm mới được đưa ra giới thiệu trên thị trường, quá trình sản xuất ra nó đòi hỏi công nhân có trình độ tay nghề cao. Khi ở giai đoạn chín muồi, sản phẩm đã tiêu chuẩn hoá và có sự chấp nhận rộng rãi của thị trường. Lúc này sản phẩm có thể được sản xuất bằng nhiều phương pháp và có thể sử dụng lao động có kĩ năng thấp. Do đó, lợi thế tương đối trong sản xuất sản phẩm mới chuyển từ nước phát triển, nơi đưa sản phẩm và công nghệ ra thị trường, sang các nước kém phát triển, nơi có giá nhân công thấp. Hình thức chuyển dịch sản xuất có thể thông qua đầu tư trực tiếp từ nước phát minh ra sản phẩm sang nước có chi phí lao động thấp
Hầu hết các sản phẩm công nghệ cao được phát triển ở các nước công nghiệp hoá sau đó được chuyển giao công nghệ sang các nước có trình độ phát triển thấp hơn. Theo Vernon điều đó do một số nguyên nhân: Thứ nhất, chi phí cơ hội để làm ra sản phẩm là rất lớn; Thứ hai, việc phát triển sản phẩm mới đòi hỏi có thị trường có thu nhập cao hỗ trợ lại nhằm tiếp tục tạo ra thị trường mới. Thứ ba, khả năng cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm ở các nước phát triển tốt và đồng bộ.
Sự khác biệt về lý thuyết khoảng cách về công nghệ và lý thuyết chu kì sống sản phẩm quốc tế: Lý thuyết khoảng cách về công nghệ nhấn mạnh đến khoảng cách về thời gian chuyển giao công nghệ mới, nhưng ở lý thuyết chu kì sống sản phẩm quốc tế lại nhấn mạnh tới khoảng cách về thời gian để tiêu chuẩn hóa sản phẩm. Theo hai mô hình này thì nước phát triển là thường xuất khẩu các sản phẩm với công nghệ mới có kĩ thuật tiên tiến hơn và nhập khẩu sản phẩm có công nghệ thấp hay kĩ thuật kém hơn các sản phẩm cùng loại sản xuất trong nước ở cùng thời điểm.
3. Chính sách của thương mại quốc tế

3.1. Khái quát chung về chính sách thương mại quốc tế 


Chính sách TMQT là những nguyên tắc, công cụ, biện pháp do nhà nước lập ra nhằm mục đích điều chỉnh hoạt động TMQT của quốc gia

Vai trò:  


+ Bảo vệ thị trường nội địa
+ Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển
+ Thúc đẩy SX trong nước phát triển
+ Đạt được mục tiêu phát triển KTXH
3.2. Chính sách thương mại tự do

Nội dung: Nhà nước dần xóa bỏ những rào cản của thương mại quốc tế nhằm đẩy mạnh xuất khẩu và nới lỏng nhập khẩu

Điều kiện thực hiện: + Nền sản xuất nội địa đủ khả năng cạnh tranh

                                             + Chính phủ đủ năng lực quản lý

Cơ sở khách quan của xu hướng:

 + Quá trình quốc tế hóa, toàn cầu hóa

      + Sự phát triển của phân công lao động quốc tế

      + Các công ty đa quốc gia
3.3. Chính sách thương mại bảo hộ

 Nội dung: Nhà nước áp dụng các rào cản trong thương mại quốc tế nhằm hạn chế nhập khẩu, bảo hộ sản xuất trong nước: thuế quan (thuế nk), quy định hành chính, tiêu chuẩn kỹ thuật

 Các hình thức bảo hộ: 

+ Ôn hòa (bảo hộ ở mức chấp nhận được, được các bên đàm phán chấp nhận)

     + Siêu bảo hộ (bảo hộ hét sức tinh vi, những bảo hộ không cho người nhập khẩu đặt điều kiện đàm phán lên bản)

· Cơ sở khách quan của xu hướng:

 + Sự khác biệt về khả năng  cạnh tranh

      + Nguyên nhân lịch sử, chính trị, xã hội 
- Các lý lẽ của chính sách bảo hộ mậu dịch:
+ Bảo vệ thị trường nội địa
+ Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển
+ Thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển
+ Đạt được mục tiêu phát triển KTXH
Mối quan hệ giữa hai xu hướng: Hai xu hướng tác động ngược chiều nhưng lại tồn tại song song và được kết hợp với nhau vì:

- Về mặt lịch sử: Chưa khi nào có tự do hoá thương mại hay bảo hộ mậu dịch hoàn toàn (ngoại trừ trường hợp có chiến tranh, cấm vận).

- Về mặt logic: Tự do hoá thương mại là quá trình di từ thấp tới cao, từ cục bộ tới toàn thể, tự do hoá và bảo hộ làm tiền đề cho nhau.

- Thực tiễn người ta chứng minh được tác hại của các công cụ mậu dịch nhưng chính phủ các nước vẫn khéo léo vận dụng chúng.

4. Nguyên tắc cơ bản trong thương mại quốc tế

4.1. Nguyên tắc tương hỗ (Reciprocity)

Đó là việc giành cho nhau những ưu đãi và nhân nhượng giữa các bên trong quan hệ kinh tế buôn bán trên cơ sở tương xứng nhau. Trên thực tế những ưu đãi và nhân nhượng theo nguyên tắc này có thể mang tính chất hình thức hoặc thực tế. Nó phụ thuộc vào so sánh lực lượng của các bên tham gia và việc áp dụng nguyên tắc này thường gây bất lợi cho bên yếu hơn và mang tính chất phân biệt đối xử với nước thứ 3. Ngày nay, việc áp dụng nguyên tác này đang dần bị thu hẹp.
4.2. Nguyên tắc tối huệ quốc ( Most favoured Nation –MFN)

Nguyên tắc tối huệ quốc là các bên tham gia trong quan hệ kinh tế, thương mại dành cho nhau những điều kiện ưu đãi mà mình dành cho các nước khác. Một quốc gia khi đã cam kết dành cho một nước khác được hưởng quy chế tối huệ quốc có nghĩa là nước này sẽ phải dành cho nước kia một sự đối xử ngang bằng như đã và sẽ dành cho một nước thứ ba. 

Phương thức áp dụng nguyên tắc tối huệ quốc:
- Áp dụng MFN có điều kiện: Quốc gia áp dụng tối huệ quốc phải chấp nhận thực hiện những điều kiện kinh tế và chính trị do chính phủ của quốc gia cho hưởng đòi hỏi.
- Áp dụng MFN không điều kiện: là nước này cho nước khác hưởng chế độ MFN mà không kèm theo điều kiện ràng buộc nào cả.

4.3. Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia (National treatment – NT)

 Quốc gia phải dành cho các cá nhân, tổ chức và hàng hóa nước ngoài trên lãnh thổ nước mình một sự đối xử ngang bằng các cá nhân, tổ chức và hàng hóa nước mình.

 Nguyên tắc này thường được áp dụng trong lĩnh vực trao đổi hàng hoá, quyền lợi kinh tế của các cá nhân và doanh nghiệp, hoạt động vận tải biển... Thực tế cho thấy các nước phát triển bao giờ cũng chiếm vị trí thuận lợi hơn các nước kém phát triển. Do đó tính chất ngang bằng trên thực tế có thể chỉ là hình thức.
5. Những biện pháp cơ bản thực hiện trong thương mại quốc tế

5.1. Hàng rào thuế quan

Thuế quan là thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ mua bán và vận động qua “biên giới hải quan của một quốc gia hay vùng lãnh thổ hải quan”. Thuế quan có thể đánh vào hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, hàng quá cảnh. 
Thuế quan có các đặc trưng cơ bản sau đây:

- Thuế quan là một loại hàng rào thương mại, gắn với “biên giới hải quan” của quốc gia hay vũng lãnh thổ. “Biên giới hải quan” là một khái niệm thể hiện chủ quyền kiểm soát hàng hóa, dịch vụ của các chính phủ và do đó bất kỳ một hàng hóa, dịch vụ nào cũng phải làm thủ tục hải quan khi qua “biên giới” này.
- Thuế quan được thể hiện ở biểu thuế quan. Biểu thuế quan khá phức tạp với hàng ngàn khoản mục riêng biệt và cách áp dụng khác nhau. Tùy theo phương pháp đánh thuế mà biểu thuế quan có thể thể hiện bằng số tiền tuyết đối, tỷ lệ phần trăm hay kết hợp.
- Thuế quan có thể được áp đặt bởi nước xuất khẩu, nước nhập khẩu. Nếu các quốc gia và vùng lãnh thổ không có các hiệp định chống đánh thuế hai lần thì nhiều hàng hóa, dịch vụ có thể bị đánh thuế trùng lắp trong quá trình mua bán. 

- Thuế quan trên thế giới có xu hướng hài hòa hóa do tự do hóa thương mại và toàn cầu hóa kinh tế.
Phương pháp đánh thuế quan: Hiện nay có ba phương pháp đánh thuế quan cơ bản: thuế quan theo giá trị hàng hóa, thuế quan tuyệt đối và thuế quan hỗn hợp.
Thuế theo giá trị hàng hoá (ad valorem): Thuế quan theo giá trị hàng hóa được tính bằng tỷ lệ % so với giá trị hàng hoá xuất nhập khẩu. Thuế quan theo giá trị hàng hóa được sử dụng phổ biến ở các nước hiện nay. Ưu điểm của phương pháp đánh thuế quan này là gắn với giá trị hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp, không bị xói mòn bởi lạm phát, thuế suất dễ điều chỉnh nên mang tính linh hoạt, dễ hài hòa hóa khi tham gia các liên kết thương mại quốc tế. Nhược điểm của thuế quan theo giá trị hàng hóa là khó chống lại nạn khai man giá trị tính thuế (fault invoicing), khai báo hải quan thiếu chính xác, gian lận thương mại, nhất là đối với hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu.
Thuế cố định (fixed payment): Thuế quan tuyệt đối là thu một khoản tiền cố định trên một đơn vị hàng hoá xuất nhập khẩu. Thuế quan tuyệt đối chiếm vào khoảng 1/3 biểu thuế quan của Mỹ, 1/10 biểu thuế quan đối với các quốc gia ngoài liên minh Châu Âu (EU) và hầu như toàn bộ biểu thuế quan của Thuỵ Sỹ. Thuế quan tuyệt đối có ưu điểm dễ áp dụng hơn và ngăn chặn được hiện tượng làm hoá đơn giả cũng như định ra các loại giá nội doanh nghiệp. Thuế tuyệt đối cũng dễ áp thuế khi thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu, chống được các hiện tượng gian lận thuế. Tuy nhiên, thuế cố định thường bị xói mòn bởi lạm phát, vì lý do này, các biểu thuế mới thường tính theo giá trị hàng hóa (ad valorem). Thuế cố định thường rất nặng, ví dụ: 2$ tiền thuế cho 1 áo sơ mi sẽ nặng hơn rất nhiều đối với áo sơ mi rẻ tiền so với những áo sơ mi mốt và đắt tiền. Vì vậy,những người tiêu dùng nghèo hơn thường chịu thuế nặng hơn,hàng nhập khẩu ở các nước đang phát triển, có chất lượng thấp hơn trên thị trường, thường chịu thuế nặng hơn và bị cản trở nhiều hơn.
Thuế hỗn hợp (Compound): Thuế hỗn hợp vừa tính theo tỷ lệ % so với giá trị hàng hoá, dịch vụ vừa thu một khoản tiền tuyệt đối trên một đơn vị hàng hoá xuất nhập khẩu. Ví dụ: (1%+ 2$)/một đơn vị hàng hoá nhập khẩu. Phương pháp đánh thuế này sẽ trung hoà ưu và nhược điểm của hai phương pháp đánh thuế quan trên. Cách vận dụng các phương pháp đánh thuế quan khác nhau là rất khác nhau giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
tuỳ thuộc vào mục tiêu của chính sách thương mại quốc tế.

Phân loại thuế quan

(1) Thuế quan xuất khẩu áp đặt vào hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu của một quốc gia hay vùng lãnh thổ. Thuế quan xuất khẩu có thể đánh vào thành phẩm hay đầu vào xuất khẩu (Nguyên vật liệu hoặc bán thành phẩm). Thuế quan xuất khẩu có vai trò:
- Bảo vệ nguồn tài nguyên khan hiếm trong nước, bảo vệ môi trường sống.
- Hướng dẫn đầu tư sản xuất và xuất khẩu 

- Điều tiết giá cả hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nhằm hạn chế tiêu cực do cạnh tranh bán của các doanh nghiệp xuất khẩu.
- Bảo vệ lợi ích của người sản xuất trong nước.
- Tăng thu cho ngân sách nhà nước.
(2) Thuế quan nhập khẩu đánh vào các hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu vào một quốc gia hay vùng lãnh thổ. Thuế quan nhập khẩu có thể đánh vào thành phẩm hoặc đầu vào nhập khẩu (Nguyên vật liệu và bán thành phẩm). Thuế quan nhập khẩu có vai trò:
- Bảo hộ sản xuất trong nước.
- Hướng dẫn tiêu dùng sản xuất và tiêu dùng cá nhân.
- Tăng thu cho ngân sách nhà nước.
- Kích thích đầu tư sản xuất trong nước, đặc biệt là sản xuất thay thế nhập khẩu.
- Công cụ gia tăng sức mạnh thương lượng với các đối tác.
(3). Thuế quan chống bán phá giá được áp đặt vào những hàng hoá nhập khẩu được xác định là bán phá giá hoặc sẽ bán phá giá. Một hàng hoá sẽ bị coi là bán phá giá nếu bán “thấp hơn giá trị thông thường của hàng hoá đó”. Thấp hơn giá trị thông thường có nghĩa là giá của hàng hoá nhập khẩu (giá mua hoặc giá bán của nhà xuất khẩu) thấp hơn giá bán của hàng hoá đó ở nước xuất xứ hoặc thấp hơn giá thành sản xuất. Thuế quan chống bán phá giá sẽ được áp đặt lên hàng hoá nhập khẩu khi có đơn kiện và điều tra của các cơ quan chính phủ nước nhập khẩu kết luận là có bán phá giá
(4) Thuế quan đối kháng là loại thuế được áp dụng nếu hàng hoá nhập khẩu bị xác định là đã được chính phủ của nước xuất khẩu trợ cấp trái với qui định của WTO. Thuế quan đối kháng quy định một khoản bồi thường dưới dạng thuế nhập khẩu phụ thu để bù vào phần trợ giá của hàng hoá nước ngoài nhập khẩu mà việc bán hàng hoá đó ở nước nhập khẩu gây thiệt hại cho nhà sản xuất hàng hoá giống hoặc tương tự hàng hoá nhập khẩu. Trong hầu hết các trường hợp, phần trợ giá hàng nhập khẩu phải bù lại do chính phủ nước
ngoài (nước xuất khẩu) trả. Thuế quan đối kháng cũng có thể áp đặt lên những hàng hoá nhập khẩu được xác định là trợ giá gián tiếp hoặc “trợ giá ngược chiều”. Trợ giá ngược chiều là trợ giá cho sản xuất các yếu tố đầu vào được sử dụng để sản xuất hàng
hoá nhập khẩu. Vai trò trước hết của thuế quan đối kháng là chống trợ cấp cho hàng hoá xuất khẩu dưới mọi hình thức. Thông qua chống trợ cấp, thuế quan đối kháng sẽ góp phần bảo
vệ nhà sản xuất trong nước. Thuế quan đối kháng nhằm bảo đảm sự công bằng trong thương mại quốc tế.
(Thuế quan hạn ngạch và thuế quan ưu đãi)

Tác động của thuế quan nhập khẩu:

· Tác động cân bằng cục bộ của thuế nhập khẩu: 


· Khi chưa đánh thuế nhập khẩu: 

P1= Thế giới = Nội địa

Sản xuất nội địa= QS1

Tiêu dùng nội địa =  QD1
· Khi đánh thuế nhập khẩu:

P2 = nội địa> P1
Sản xuất nội địa= QS2 > QS1

Tiêu dùng nội địa= QD2 <Q D1

(tác động mới này gọi là tác động cục bộ)

Các tác động:

· Tăng giá nhập khẩu thị trường nội địa

· Tăng sản xuất trong nước

· Giảm tiêu dùng nội địa

· Giảm khối lượng hàng nhập khẩu
· Tăng thu ngân sách chính phủ

· Tác động phân phối lại của thuế nhập khẩu (chi phí và lợi ích của thuế quan)

· Khái niệm về số dư của người tiêu dùng: là khoản chênh lệch giữa số tiền mà người tiêu dùng sẵn sàng trả và số tiền thực tế họ phải trả khi mua 1 lượng hàng hóa

Số dư khi chưa có thuế: CP1F

Số dư khi có thuế: HP2F

( Số dư của người tiêu dùng bị giảm: CP1P2​H (a+b+c+d)

· Phân phối lại: 

+ Tăng thu ngân sách chính phủ: c

+ Tăng lợi nhuận nhà sản xuất: a

+ Tăng chi phí người sản xuất nội địa: b

+ Lãng phí ròng của xã hội: d

· Vai trò của thuế quan

· Công cụ điều tiết xuất nhập khẩu

· Bảo hộ thị trường nội địa

· Tăng thu ngân sách nhà nước

· Công cụ mậu dịch mang tính minh bạch: công khai, nhà kinh doanh nào cũng được phép kinh doanh và là công cụ được sử dụng phổ biến nhất

· Công cụ phân biệt đối xử và gây áp lực

· Tiêu cực

· Cản trở lưu thông hàng hóa

· Tình trạng bảo thủ, trì trệ

· Giảm lợi ích của xã hội

· Tình trạng buôn lậu

5.2. Hàng rào phi thuế quan

5.2.1. Phá giá tiền tệ

 
Ngân hàng TW chính thức tuyên bố giảm giá trị của nội tệ so với ngoại tệ, tuyên bố tăng tỷ giá hối đoái nhằm:
· Khuyến khích xuất khẩu
+ Giá của sản phẩm xuất khẩu rẻ hơn khi tính bằng ngoại tệ

+ Nhà xuất khẩu thu lợi do chênh lệch tỷ giá

· Hạn chế nhập khẩu
+ Giá giá của sản phẩm nhập khẩu đắt hơn khi tính bằng nội tệ

+ Nhà nhập khẩu thu lợi do chênh lệch tỷ giá

 Hạn chế của phá giá tiền tệ:

· Nhiều hàng hóa xuất khẩu trở nên đắt hơn do giá nguyên liệu nhập khẩu tăng

· Ảnh hưởng đến uy tín đồng tiền và vị trí của quốc gia trên trường quốc tế

· Làm hao hụt tài sản quốc gia

· Dẫn đến nguy cơ bùng nổ lạm phát sau khi phá giá

5.2.2. Hạn ngạch
Là quy định của nhà nước về số lượng hoặc giá trị tối đa cho phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu trong một thời kỳ nhất định.

Phân loại: 
+ Căn cứ vào mức quy định hạn ngạch:hạn ngạch ràng buộc và hạn ngạch không ràng buộc

      + Căn cứ vào cách quy định hạn ngạch: hạn ngạch tuyệt đối, hạn ngạch theo thuế suất

+ Căn cứ vào phạm vi áp dụng hạn ngạch: hạn ngạch toàn cầu, hạn ngạch khu vực, hạn ngạch quốc gia

Tác dụng của hạn ngạch:

+ Khi chưa có quy định quota NK: 
P1 = TG = nội địa

Sản xuất nội địa = QS1

Tiêu dùng           = QD1

+ Khi chính phủ quy định Quota NK: QNK= QHN (hạn ngạch)

P2= nội địa > P1
Sản xuất nội địa= QS2

Tiêu dùng= QD2

Tác đông:- Tăng lợi nhuận nhập khẩu của người nhập khẩu có hạn ngạch

· Tăng giá hàng nhập khẩu thị trường nội địa

· Giảm tiêu dùng nội địa với hàng nhập khẩu
· Tăng sản xuất thị trường nội địa

· Giảm sản lượng nhập khẩu  

Tác động phân phối lại:- Số dư người tiêu dùng giảm xuống: a+b+c+d

· Phân phối lại: + Tăng lợi nhuận người sx nội địa

                              + Tăng chi phí người sản xuất nội địa: b

                              + Lãng phí ròng của xh: d

                              + Tăng lợi nhuận người nhập khẩu có hạn ngạch: c 
5.2.3. Biện pháp kỹ thuật

- Khái niệm: là quy định của nhà nước về việc hàng hóa nhập khẩu phải phù hợp với  các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và những kỹ thuật kèm theo nhằm đánh giá giám sát mức độ phù hợp đó

- Tác động: 

+ Đối với nước nhập khẩu:

· Nhằm bảo vệ người tiêu dùng, nền sản xuất, môi trường, nền chính trị, văn hóa, xã hội

· Nhằm hạn chế việc nk một mặt hàng nào đó để bảo hộ nền sx trong nước

+ Đối với thế giới: 

· Cản trở sự tự do lưu thông của hàng hóa giữa các quốc gia

· Gây khó khăn cho các nước xuất khẩu đặc biệt là những nước đang và kém phát triển

5.2.4. Biện pháp hỗ trợ xuất khẩu

Là những ưu đãi mà nhà nước dành cho nhà xuất khẩu hoặc nhà nhập khẩu nước ngoài nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa của quốc gia mình.

Hình thức: 

· Trợ cấp trực tiếp 

· Trợ cấp gián tiếp

Gián tiếp: nhà nước, chính phủ sử dụng các biện pháp kinh tế vĩ mô kết hợp với biện pháp gián tiếp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa. Khi chính phủ sử dụng các biện pháp trợ cấp gián tiếp thì các nước nhập khẩu không chống lại đc

Trực tiếp: (được chính phủ các nước sử dụng rất nhiều) nhà nước ưu đãi cho nhà sản xuất hàng xuất khẩu sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng với giá thấp hoặc bù giá để xuất khẩu.

+ Chi phí giảm( tăng xuất khẩu( giảm giá xuất khẩu

+ Khi thực hiện bù giá(giá xuất khẩu < chi phí sản xuất
    ( Cả hai điều trên đều làm tăng mức xuất khẩu
    Do đó nước nhập khẩu có quyền đánh thuế chống trợ cấp, chống phá giá 

Tác động: 
· Khuyến khích các doanh nghiệp trong nước bành trướng xuất khẩu ra nước ngoài

· Làm tăng giá hàng nội địa

· Kích thích sản xuất trong nước phát triển

· Làm lợi cho nhà sản xuất trong nước, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và ngân sách nhà nước, gây tổn thất xã hội

· Dễ dẫn đến những tranh chấp với nước nk

( Trợ cấp xuất khẩu đem lại tác hại nhiều hơn lợi ích thu được
5.2.5. Hạn chế xuất khẩu tự nguyện

Hạn chế xuất khẩu tự nguyện là hàng rào thương mại phi thuế quan mà các quốc gia xuất khẩu thỏa thoả thuận hạn chế xuất khẩu một số loại hàng hoá cụ thể sang một số thị trường cụ thể. Hạn chế xuất khẩu tự nguyện có thể là chính thức hoặc không chính thức. Hạn ngạch của hạn chế xuất khẩu tự nguyện không nghiêm ngặt, mang tính linh hoạt. Tùy sự biến động của cung cầu về hàng hóa trên thị trường cụ thể, các thành viên tham gia hạn chế xuất khẩu tự nguyện có thể thắt chặt hay nới lỏng hạn ngạch.
Tác động kinh tế của hạn chế xuất khẩu tự nguyện cũng tương tự như hạn ngạch nhập khẩu nhưng có ba sự khác biệt làm cho nó kém tác dụng hơn theo quan điểm của các nước
nhập khẩu. Thứ nhất, tiền thuê hạn ngạch do hạn chế xuất khẩu tự nguyện hoàn toàn thuộc về dân cư của nước xuất khẩu. Thứ hai, ảnh hưởng cân bằng tổng quan ở chỗ nước nhập khẩu phải thanh toán ở mức giá nội địa đầy đủ mà không phải ở mức giá thế giới cho các hàng hóa nhập khẩu. Trong trường hợp này, tương quan giữa giá xuất khẩu và giá nhập khẩu sẽ xấu đi và đường cong định giá của nước xuất khẩu sẽ dịch chuyển sang trái thay cho đường cong định giá của nước nhập khẩu dịch chuyển sang trái. Thứ ba, hạn chế xuất khẩu tự nguyện mang tính phân biệt đối xử nên chỉ áp dụng cho các nước cung ứng sản phẩm với chi phí thấp nhất. Hạn chế xuất khẩu tự nguyện cũng có thể buộc các nhà nhập khẩu phải chấp nhận nhập khẩu của nước có chi phí cao hơn và phân phối không hiệu quả các nguồn lực của thế giới.

Các nước xuất khẩu có thể thiên về hoặc không thiên về áp dụng hạn chế xuất khẩu tự nguyện so với thương mại tự do nhưng chắc chắn là họ thiên về hạn chế xuất khẩu tự nguyện
hơn hạn ngạch nhập khẩu hoặc thuế quan vì thiệt hại đối với nước nhập khẩu sẽ là lợi ích đối với nước xuất khẩu. Hai khoản thiệt hại của nước nhập khẩu sẽ là lợi ích của nước xuất khẩu. Trong thương mại quốc tế, khía cạnh phân biệt đối xử phụ thuộc vào sự có mặt của các nhà cung ứng thay thế và chỉ xảy ra khi quốc gia nhập khẩu chấp nhận và khuyến khích và nhà cung ứng thay thế này mà thôi. Hạn chế xuất khẩu tự nguyện gây ra những tác động kinh tế tiêu cực đối với nước nhập khẩu nhưng lại được các quốc gia nhập khẩu ủng hộ. Lý do cơ bản là do thể chế thương mại quốc tế. Tăng thuế quan và hạn ngạch đều trái với các quy định của Tổ chức Thương Mại Thế giới (WTO), vì vậy, áp dụng các giải pháp này đều có thể bị trả đũa bằng cấm vận quốc tế. Để tránh hậu quả đó, nước nhập khẩu mua chuộc các nhà cung ứng nước ngoài bằng cách đưa ra những lợi ích của hạn chế xuất khẩu tự nguyện. Các nước xuất khẩu nhận thấy rằng nếu không chấp nhận những đề nghị đó có thể dẫn đến những hành động đơn phương của các nước nhập khẩu và vì vậy sự so sánh ở đây không phải là giữa hạn chế xuất khẩu tự nguyện và thương mại tự do mà là giữa hạn chế xuất khẩu tự nguyện và hạn ngạch nhập khẩu và thuế quan. Sự lựa chọn hạn chế xuất khẩu tự nguyện sẽ cân bằng được các lợi thế và tránh được hậu quả của các hàng rào thương mại khác.
Chương 3: ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
1. Đầu tư và di chuyển quốc tế các nguồn lực quốc tế

1.1. Đầu tư quốc tế

ĐTQT là sự di chuyển vốn, giữa các quốc gia nhằm mục đích tìm kiếm lợi ích.

ĐTQT là sự vận động của tiền tệ và tài sản giữa các quốc gia nhằm điều chỉnh tỷ lệ giữa các yếu tố sản xuất, tạo điều kiện cho nền kinh tế của các quốc gia phát triển.
Tiền đề và nguyên nhân của ĐTQT:



+ Sự phát triển không đồng đều của lực lượng SX và sự khác nhau về các điều kiện SX giữa các quốc gia

+ ĐTQT là sự gặp gỡ lợi ích giữa các bên


+ Sự xuất hiện của những vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của 1 QG hoặc sự tham gia giải quyết của một quốc gia ko mang lại hiệu quả cao.


+ Sự phát triển của giao thông vận tải, thông tin liên lạc, xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, sự ổn định kinh tế, chính trị của các QG
1.2. Di chuyển quốc tế các nguồn lực quốc tế

Di chuyển quốc tế các nguồn lực là sự di chuyển các nguồn lực vốn, công nghệ, lao động qua biên giới từ quốc gia này sang quốc gia khác, tạo thành các dòng chảy của vốn, dòng chảy của công nghệ và dòng chảy của lao động.
Các loại nguồn lực dịch di chuyển quốc tế: di chuyển quốc tế về vốn và di chuyển quốc tế về lao động.

Các đặc trưng cơ bản của việc di chuyển các nguồn lực quốc tế 

- Di chuyển đa hướng với phạm vi ngày một rộng, có tính lan tỏa cao, khối lượng lớn và tốc độ nhanh.
- Có sự đan xen và xâm nhập lẫn nhau giữa các dòng chảy của các nguồn lực giữa các quốc gia. 

- Các nguồn lực thường chảy từ quốc gia dồi dào sang quốc gia khan hiếm chúng và tiếp tục lan tỏa đi khắp nơi trong nền kinh tế thế giới
- Các công ty xuyên quốc gia và đa quốc gia đóng vai trò trung tâm và có ảnh hưởng quyết định.
2. Di chuyển quốc tế về vốn

2.1. Khái niệm và các đặc trưng của di chuyển quốc tế về vốn

Di chuyển quốc tế về vốn là quá trình vận động của vốn giữa các quốc gia nhằm đạt những mục đích, mục tiêu nhất định (có thể là lợi nhuận, có thể phi lợi nhuận, có thể cả hai mục tiêu này).
Các đặc trưng:

- Di chuyển đa hướng với phạm vi ngày một rộng, có tính lan tỏa cao, khối lượng lớn và tốc độ nhanh.
- Có sự đan xen và xâm nhập lẫn nhau giữa các dòng chảy của các nguồn lực giữa các quốc gia. 

- Các nguồn lực thường chảy từ quốc gia dồi dào sang quốc gia khan hiếm chúng và tiếp tục lan tỏa đi khắp nơi trong nền kinh tế thế giới
- Các công ty xuyên quốc gia và đa quốc gia đóng vai trò trung tâm và có ảnh hưởng quyết định.
2.2. Các loại hình đầu tư quốc tế

2.2.1. Đầu tư gián tiếp

Khái niệm: là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, trái phiếu, các giấy tờ khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

Đặc điểm của đầu tư quốc tế gián tiếp:


- Trong thời gian sử dụng vốn đầu tư, quyền sở hữu và quyền sử dụng tách rời nhau


- Bênh chủ đầu tư không phải điều hành sử dụng vốn nên nhận được một lợi ích thấp nhưng tương đối ổn định.


- Bên nhận đầu tư chủ động trong quá trình sử dụng vốn đầu tư cho các mục đích của mình.


- Hiệu quả đầu tư hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh cả bên nhận đầu tư.

Hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài:

(1) Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): là sự hỗ trợ tài chính của các nước phát triển hay là những tổ chức tài chính tiền tệ thế giới dành cho các nước đang và kém phát triển.


+ Đặc điểm:

· Là vốn đầu tư ưu đãi

· Là vốn đầu tư có điều kiện về nguồn sử dụng và mục đích sử dụng

· Là vốn được quản lý gián tiếp thông qua xác điều kiện hoặc sự giám sát sử dụng vốn


+ Lợi ích: 

· Đối với chủ tài trợ: gây ảnh hưởng về mặt chính trị, tạo điều kiện cho các quan hệ thương mại, đầu tư với nước nhận tài trợ và phối hợp giải quyết các vấn đề mang tính xã hội

· Đối với nước nhận tài trợ: phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và giải quyết những vẫn đề cấp bách
(2) Tín dụng quốc tế: là hình thức đầu tư dưới dạng cho vay vốn và thu lợi từ lãi cho vay

+ Đặc điểm:  

· Người đi vay hoàn toàn chủ động sử dụng vốn

· Chủ đầu tư thẩm định kỹ dự án xin vay, yêu cầu tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh để hạn chế rủi ro

· Thu nhập của chủ đầu tư ổn định nhưng thấp
(3) Đầu tư chứng khoán: là đầu tư dưới dạng mua các chứng từ có giá của các công ty nước ngoài và thu lợi các khoản cổ tức, trái tức và lãi công trái.

+ Đặc điểm: 

· Chủ đầu tư có khả năng lựa chọn đối tượng đầu tư để hạn chế rủi ro

· Hình thức đầu tư này rất linh hoạt

· Dễ gây ra những tác động tiêu cực đối với nền tài chính của nước tiếp nhận vốn
Ưu điểm của đầu tư gián tiếp
+ Nước chủ đầu tư:

- Rủi ro trong kinh doanh được phân tán cho nhiều người cùng đầu tư

- Linh hoạt hơn so với đầu tư trực tiếp


- Chủ đầu tư có được những ưu đãi trong quan hệ với các nước nhận đầu tư hoặc ràng buộc nước tiếp nhận vào vòng ảnh hưởng kinh tế, chính trị của mình

+ Nước tiếp nhận vốn đầu tư:

- Chủ động trong sử dụng vốn

- Tạo điều kiện thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

- Mở rộng khả năng thu hút vốn đầu tư từ những chủ đầu tư có số vốn nhỏ từ mọi nguồn trên thế giới

- Góp phần hình thành nên thị trường chứng khoán
Nhược điểm của đầu tư gián tiếp
+ Nước chủ đầu tư:

- Không trực tiếp quản lý và điều hành việc sử dụng vốn đầu tư nên không thế khống chế theo mong muốn và yêu cầu của mình

- Các khoản lợi ích từ đầu tư có thế ổn định nhưng thấp

+ Nước tiếp nhận vốn đầu tư:

- Hạn chế khả năng thu hút vốn của từng chủ đầu tư nước ngoài

- Hạn chế khả năng tiếp nhận kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ các nước chủ đầu tư

- Dễ dẫn đến tình trạng nợ nước ngoài lớn

- Dễ gây ra những bất ổn lớn cho nền tài chính và kinh tế đồng thời dễ dẫn đến sự thao túng của các thế lực đầu cơ tiền tệ quốc tế

- Khi nhận đầu tư gián tiếp, nhất là hình thức ODA, nước nhận đầu tư gián tiếp thường bị ràng buộc về chính trị và kinh tế.

2.2.2. Đầu tư trực tiếp
Khái niệm: Là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư.
Đặc điểm của đầu tư quốc tế trực tiếp:


- Trong thời gian sử dụng vốn, quyền sở hữu và sử dụng vốn thuộc về bên chủ đầu tư.


- Bên chủ đầu tư nước ngoài phải góp một số vốn tối thiểu theo qui định của về pháp luật đầu tư của từng nước.


- Bên nhận đầu tư khắc phục được tình trạng thiếu vốn đầu tư, thu hút công nghệ tiến bộ và học tập được trình độ quản lý…


- Hiệu quả đầu tư thường cao do chủ đầu tư quan tâm đến kết quả đầu tư và trực tiếp quản lý vốn đầu tư.
Các hình thức đầu tư trực tiếp:

(1) Đầu tư xây dưng mới CSKD:

· Các chủ đầu tư thực hiện đầu tư ở nước ngoài thông qua việc xây dựng các doanh nghiệp mới

· Là kênh đầu tư truyền thống của FDI

· Là kênh chủ yếu để các nhà đầu tư ở các nước phát triển vào đầu tư ở các nước đang phát triển

(2) Mua lại và sáp nhập:

· Các chủ đầu tư tiến hành đầu tư thông qua việc mua lại và sáp nhập các doạnh nghiệp hiện có ở nước ngoài

· Là kênh đầu tư chủ yếu được thực hiện ở các nước phát triển, các nước mới công nghiệp hóa và rất phổ biến trong những năm gần đây

(3) FDI theo chiều ngang
· Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài vào cùng ngành mà hãng hoạt động trong nước chủ đầu tư

· Chủ đầu tư có lợi thế cạnh tranh trong sản xuất một loạt sản phẩm nào đó

· Mục đích là để mở rộng và thôn tính thị trường ở nước ngoài đối với cùng loại sản phẩm có lợi thế cạnh tranh ở nước ngoài. Thường dẫn đến cạnh tranh độc quyền

(4) FDI theo chiều dọc
+ FDI theo chiều dọc lùi:

- Đầu tư vào một ngành ở nước ngoài cung cấp đầu vào cho các quy trình sản xuất trong nước của một hãng
- Hầu hết đầu tư FDI theo chiều dọc lùi là trong các ngành công nghiệp khai khoáng
- Mục đích là để cung cấp đầu vào cho các hoạt động tiếp theo của một hãng, khai thác nguồn nguyên liệu tự nhiên và các yếu tố sản xuất đầu vào rẻ

+ FDI theo chiều dọc tiến:

- Đầu tư vào một ngành ở nước ngoài tiêu thụ các đầu ra của các quy trinh sản xuất trong nước của một hãng

· Ít phổ biến hơn đầu tư trực tiếp theo chiều dọc lùi.

Ưu điểm của đầu tư trực tiếp
+ Nước chủ đầu tư:

- Chủ động điều hành quản lý vốn đầu tư để đảm bảo hiệu quả của vốn đầu tư cao
- Giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thu sản phẩm, công nghệ và thị trường cung cấp nguyên vật liệu
- Khai thác được lợi thế của nước tiếp nhận vốn đầu tư, tận dụng được công nghệ cũ, kéo dài được vòng đời sản phẩm, học hỏi được công nghệ nước ngoài
- Tránh được các bất lợi khi hoạt động ở trong nước : như chi phí cao và gây ô nhiễm môi trường
- Tránh được hàng rào bảo hộ mậu dịch
- Tạo ảnh hưởng về mặc kinh tế, chính trị và các mặt khác ở nước sở tại.

+ Nước tiếp nhận vốn đầu tư:

- Không hạn chế khả năng thu hút vốn đầu tư các chủ đầu tư nước ngoài
- Thu hút và học hỏi được công nghệ tiên tiến, kiến thức kinh doanh, kỹ năng quản lý hiện đại cũng như khả năng marketing hữu hiệu của nước ngoài
- Tạo điều kiện khai thác tốt nhất các lợi thế của mình và những nguồn lực phi vốn
- Nâng cao được thu nhập và chất lượng của người lao động
- Đầu tư trực tiếp nước ngoài với sự tham gia quản lý của chủ đàu tư nước ngoài giúp người sử dụng có hiệu quả vốn góp của chủ đầu tư trong nước tham gia liên doanh hay hợp tác kinh doanh
- Không ảnh hưởng đến uy tín tín dụng của nước nhận đầu tư
- Ít gây xáo trộng nền kinh tế tài chính của đất nước khi có những biến động lớn. Nhược điểm của đầu tư trực tiếp
+ Nước chủ đầu tư:
- Hình thức đầu tư này kém linh hoạt do đó dễ dẫn đến rủi ro mất vốn do môi trường đầu tư của nước tiếp nhận vốn không ổn định
- Di chuyển các cơ sở sản xuất ra bên ngoài để đầu tư nên gây tính hình bất ổn cho nền kinh tế xã hội nhất là nạn thất nghiệp…
- Đầu tư trực tiếp có thể gây ra tình trạng lộ bí mật kỹ thuật, công nghệ

+ Nước tiếp nhận vốn đầu tư:

- Phụ thuộc vào cộng nghệ được chuyển giao
- Nếu quy hoạch đầu tư không hợp lý dễ dẫn đến tình trạng tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột quá mức và ô nhiễm môi trường
- Nền kinh tế có sự tham gia của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài dễ phát triển theo chiều hướng phiến diện, mất cân đối
- Nền chính trị,xã hội, văn hóa..cũng bị những tác động tiêu cực như: sự phân hóa giàu nghèo, sự di dân ồ ạt vào thành thị
- Có khả năng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trở thành một lực lượng thống trị nền kinh tế gây mất tự chủ quốc gia.
3. Di chuyển quốc tế về lao động 

3.1. Khái niệm di chuyển quốc tế về lao động

Di chuyển quốc tế về lao động: là một hiện tượng trong đó người lao động ở quốc gia này sang một quốc gia khác có kèm theo việc thay đổi chỗ ở tạm thời hoặc vĩnh viễn nhằm thực hiện các mục đích khác nhau ở nước ngoài.
3.2. Nguyên nhân và động lực thúc đẩy di chuyển quốc tế về lao động 

Nguyên nhân: Do chênh lệch cung – cầu về sức lao động (số lượng và chất lượng lao động) ở các quốc gia hoặc giá cả sức lao động.
Động lực: Muốn tìm kiếm được tiền công và mức thu nhập cao hơn ở nước ngoài
Chương 4: HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

1. Tính tất yếu và hình thức của hội nhập kinh tế quốc tế
1.1. Tính tất yếu hội nhập KTQT

1.1.1. Thực chất của hội nhập kinh tế quốc tế 

Ở phạm vi một quốc gia, hội nhập kinh tế quốc tế là thực hiện mở cửa kinh tế quốc gia, phát triển kinh tế quốc gia gắn liền với kinh tế khu vực và thế giới, tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động  kinh tế quốc tế, vào hệ thống thương mại đa phương.

Biểu hiện của hội nhập kinh tế quốc tế là sự đan xen, gắn bó, phụ thộc lẫn nhau giữa nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới. Ở mỗi phạm vi hội nhập kinh tế quốc tế, mức độ hội nhập kinh tế quốc tế cũng khác nhau. Mức độ hội nhập kinh tế quốc tế được thể hiện ở mức độ tự do thực hiện các quan hệ về thương mại, về vốn, về lao động…Nói cách khác đi nó thể hiện ở mức độ sử dụng hệ thống các công cụ bảo hộ thương mại quốc tế như thế nào.

Thực chất của hội nhập kinh tế quốc tế là phát triển kinh tế quốc gia trong sự cạnh tranh với kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới. Do vậy, tiêu chuẩn để đánh giá quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của một quốc gia phải thể hiện ở việc thực hiện được các mục tiêu phát triển ở mức độ cao trong điều kiện nền kinh tế mở cửa cùng với việc nâng cao được năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của các doanh nghiệp trong nước.

1.1.2. Tính tất yếu của hội nhập kinh tế quốc tế

Trong bối cảnh hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế là tất yếu do các nguyên nhân sau:

Một là, nguyên nhân khách quan.

Đây là một nhóm nguyên nhân do sự tác động của bối cảnh kinh tế quốc tế.

- Do sự tác động của xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa đời sống kinh tế thế giới nên không có một nước nào có thể phát triển kinh tế một cách độc lập được.

- Do sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất và sự phát triển đó đã vượt ra khỏi phạm vi quốc gia mang tính quốc tế đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của phân công lao động quốc tế. Do vậy, nó đòi hỏi nền kinh tế của mỗi quốc gia phải hội nhập với kinh tế khu vực và kinh tế thế giới.

- Do sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học- công nghệ đã tạo điều kiện và đòi hỏi nền kinh tế của mỗi quốc gia cần phải khai thác có hiệu quả những thành tựu khoa học- công nghệ của thế giới để phát triển nền kinh tế quốc gia.

- Do xu thế hòa bình, hợp tác cùng phát triển đòi hỏi các quốc gia trên thế giới cần phải thực hiện sự đối thoại thay cho đối đầu kinh tế.

Hai là, nguyên nhân chủ quan.

Đây là nhóm nguyên nhân do nhu cầu thực tiễn của mỗi quốc gia đòi hỏi.

- Trong quá trình phát triển nền kinh tế, trên thế giới không một quốc gia nào có đủ lợi thế tất cả các nguồn lực, do vậy hội nhập kinh tế quốc tế là cần thiết để giải quyết những khó khăn của các nguồn lực cho việc phát triển kinh tế mà mỗi nước sẽ không tụ giải quyết được từ những nguồn lực bên trong của mình.

- Trong quá trình phát triển nền kinh tế các nước đều không muốn mình bị tụt hậu quá xa nên phải tìm mọi cách hội nhập vào xu thế chung. Hội nhập kinh tế quốc tế là một cuộc cạnh tranh gay go, khốc liệt để phát triển nền kinh tế quốc gia, tạo điều kiện củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững độc lập kinh tế và và bản sắc dân tộc thông qua việc thiết lập các mối quan hệ phụ thộc lẫn nhau, đan xen nhiều chiều, ở nhiều mức độ khác nhau với các quốc gia khác.

1.1.3. Nội dung của hội nhập kinh tế quốc tế

Mục tiêu của hội nhập kinh tế quốc tế là thực hiện tự do hóa thương mại và đầu tư nhằm tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế quốc gia. Trong các hiệp định Chính phủ các quốc gia đưa ra và thực hiện các nội dung cam kết sau:

- Cam kết dành ưu đãi cho các nước.


- Cam kết về mức độ và tiến trình mở cửa thị trường nội địa.


- Cam kết về mức độ cắt giảm thuế quan  và từng bước dỡ bỏ dào cản phi thuế quan trong quan hệ thương mại và đầu tư.


- Cam kết thực hiện nguyên tắc không phân biệt đối xử, nguyên tắc minh bạch và công khai của hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến thương mại và đầu tư.
1.2. Các hình thức liên kết quốc tế

Khi nghiên cứu các hình thức liên kết kinh tế quốc tế có nhiều tiêu chí phân chia khác nhau. Nếu căn cứ vào chủ thể tham gia liên kết có hai hình thức liên kết: Liên kết kinh tế quốc tế tư nhân và liên kết kinh tế quốc tế

nhà nước.

1.2.1. Liên kết kinh tế quốc tế tư nhân( liên kết nhỏ)

Liên kết kinh tế quốc tế tư nhân là sự liên kết giữa các công ty, các tập đoàn kinh tế của các nước nhằm thiết lập các mối quan hệ kinh tế chung thông qua hợp đồng ký kết giữa các bên tham gia.

Liên kết kinh tế quốc tế tư nhân ra đời nhằm đối phó với các chính sách bảo hộ thương mại của các quốc gia, mặt khác nhằm đáp ứng khả năng cạnh tranh trong điều kiện công nghệ đổi mới đòi hỏi vốn đầu tư nhiều, kỹ thuật ở trình độ cao mà một công ty không đủ sức đáp ứng nhằm đảm bảo lợi ích của các thành viên. 
Chủ thể tham gia liên kết là các công ty quốc tế, các tập đoàn kinh tế của các nước.

Liên kết kinh tế quốc tế tư nhân được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau ở tất cả các khâu khác nhau của quá trình tái sản xuất. 

Các hình thức liên kết kinh tế quốc tế tư nhân biểu hiện công khai bao gồm:

Một là, liên kết để hình thành các công ty quốc tế. Liên kết để hình thành các công ty quốc tế( đa quốc gia, xuyên quốc gia) là sự áp sát các công ty nhỏ thành một công ty lớn nhằm tạo ra sức mạnh tập thể để mở rộng thị trường hoạt động và tăng năng lực cạnh tranh.

Hai là, liên kết các công ty, các tập đoàn kinh tế của các nước để giải quyết các mối quan hệ chung.

Xu hướng phát triển của các công ty quốc tế hiện nay là:

- Sáp nhập để tập trung sức mạnh nhằm tăng cường cạnh tranh.

- Thay đổi chiến lược kinh doanh: Từ chiến lược kinh doanh chuyên môn hóa cao chuyển sang chiến lược chuyên môn hóa kết hợp với kinh doanh tổng hợp nhằm phân tán và giảm thiểu rủi ro.

- Chuyển hướng chiến lược đầu tư: tập trung đầu tư các lĩnh vực có kỹ thuật công nghệ cao và các hoạt động dịch vụ quốc tế.
1.2.2. Liên kết kinh tế quốc tế nhà nước( liên kết lớn)
Liên kết kinh tế quốc tế nhà nước là sự liên kết giữa các quốc gia thông qua hiệp định ký kết của Chính phủ nhằm phối hợp và điều chỉnh quan hệ kinh tế giữa các thành viên tham gia.

Liên kết kinh tế nhà nước hình thành để đáp ứng yêu cầu phân công lao động quốc tế có hiệu quả giữa các quốc gia, khai thác lợi thế và khắc phục hạn chế. Mặt khác, đây là sự cần thiết cho việc bảo hộ thị trường kinh doanh trong và ngoài nước của các thành viên.

Nếu căn cứ vào đối tượng và nội dung của liên kết thì liên kết kinh tế quốc tế nhà nước gồm có các hình thức:

-  Khu vực mậu dịch tự do (Free Trade Area)

Khu vực mậu dịch tự do là liên kết kinh tế giữa hai hay nhiều nước trong đó áp dụng các biện pháp tiến tới giảm dần thuế quan và rào cản phi thuế quan đối với phần lớn các sản phẩm và dịch vụ trong quan hệ buôn bán giữa các nước thành viên nhằm hình thành thị trường thống nhất về hành hóa dịch vụ.

Các mối liên kết trong khu vực mậu dịch tự do chỉ đạo mối quan hệ ràng buộc trong hoạt động ngoại thương giữa các thành viên, tuy vậy các nước thành viên vẫn có quyền thực hiện chính sách ngoại thương độc lập với các nước ngoài liên minh. Thực tế đã hình thành nhiều liên kết khu vực mậu dịch tự do như: khu vực mậu dịch tự do Châu Âu( EFTA) ra đời năm 1960, khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ( NAFTA) ra đời năm 1989, khu vực mậu dịch tự do ASEAN( AFTA) ra đời năm 1992…

- Liên minh thuế quan(Customs Union)

Liên minh thuế quan là liên kết kinh tế giữa các nước trong đó áp dụng các biện pháp xóa bỏ thuế quan và những rào cản phi thuế quan đối với phần lớn các sản phẩm dịch vụ trong quan hệ buôn bán giữa các nước thành viên, đồng thời thiết lập và áp dụng một biểu thuế quan chung của các nước thành viên với các nước khác.

Trong liên minh thuế quan các nước thành viên trở thành một thị trường hàng hóa, dịch vụ thống nhất với các nước ngoài khối và tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng với nhau. Tuy vậy, các nước tham gia vào khối liên kết bị mất quyền độc lập tự chủ trong quan hệ buôn bán với các nước ngoài khối liên kết bởi sự ràng buộc của biểu thuế quan và chính sách thuế quan chung. Lịch sử thế giới đã có nhiều liên minh thuế quan như: liên minh thuế quan giữa Bỉ và Lucxambua năm 1921, Liên hiệp hải quan các nước Trung Mỹ( ADEANPACT)…

- Thị trường chung (Common Market)

Thị trường chung là liên kết kinh tế giữa các nước áp dụng các biện pháp tương tự như liên minh thuế quan trong quan hệ thương mại và còn cho phép di chuyển tự do tư bản, lao động giữa các nước thành viên, việc tạo lập thị trường thống nhất theo nghĩa rộng.

Thực tế khối liên kết thị trường thành công nhất là của liên minh Châu Âu( EU) giai đoạn năm 1970-1985 với tên gọi Thị trường chung châu Âu(EEC).

- Liên kết kinh tế (Economic Union)

 Liên minh kinh tế là liên kết kinh tế  giữa các nước áp dụng các biện pháp tương tự như thị trường chung và còn thực hiện thống nhất các chính sách kinh tế giữa các nước thành viên.

Liên minh kinh tế với những chính sách kinh tế thống nhất trong quan hệ giữa các nước thành viên với các nước ngoài khối sẽ tạo ra lợi ích cho các nước thành viên ngày càng nhiều, nhưng các nước thành viên sẽ bị mất quyền độc lập tự chủ trong quan hệ kinh tế với các nước ngoài khối. Liên minh kinh tế Benelux giữa Bỉ-Hà lan-Lucxambua năm 1960, liên minh châu Âu( EU) bắt đầu từ năm 1985…là các khối liên minh kinh tế khá thành công.

- Liên minh tiền tệ (Monetary Union)

Liên minh tiền tệ là liên kết trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ mà trong đó các nước thành viên áp dụng các biện pháp nhằm phát hành và sử dụng một đồng tiền chung cho các nước thành viên.

Liên minh tiền tệ là một hình thức liên kết gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện và thời gian thực hiện khá dài do những mâu thuẫn giữa lợi ích chung và riêng giữa các nước thành viên về đồng tiền chung và riêng. Thực tế cho thấy rõ là mặc dù liên minh châu Âu đã có đồng tiền chung EURO từ 1/1/1999 và thực tế sử dụng từ ngày 1/1/2002 nhưng các bước đi cuối cùng của liên minh tiền tệ vẫn chưa thực hiện xong và cũng mới chỉ có 12 nước của EU tham gia sử dụng đồng tiền EURO để từng bước thay thế cho đồng tiền riêng của mình.

Các hình thức liên kết kinh tế quốc tế nhà nước cho thấy rõ mức độ liên kết khác nhau trong đó liên minh thuế quan là cơ sở cho các hình thức liên kết kinh tế cao hơn và có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của kinh tế thế giới, kinh tế các nước trên các mặt: thúc đẩy thương mại phát triển, mở rộng thị trường xuất- nhập khẩu, tiết kiệm chi phí quản lý…

2. Sự hội nhập của Việt Nam vào các tổ chức kinh tế thế giới và khu vực
2.1. Việt Nam tham gia ASEAN / AFTA

2.1.1. Giới thiệu về ASEAN / AFTA

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam á (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967 bởi Tuyên bố Băng-cốc, Thái Lan, đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của khu vực. Khi mới thành lập ASEAN gồm 5 nước là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. Năm 1984 ASEAN kết nạp thêm Bru-nây Da-ru-xa-lam làm thành viên thứ 6. Ngày 28/7/1995 Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội. Ngày 23/7/1997 kết nạp Lào và Mi-an-ma. Ngày 30/4/1999, Căm-pu-chia trở thành thành viên thứ 10 của ASEAN, hoàn thành ý tưởng về một ASEAN bao gồm tất cả các quốc gia Đông Nam á, một ASEAN của Đông Nam á và vì Đông Nam á.

Khu vực mậu dich tự do ASEAN- AFTA:

Ngày 21/1/1992 ở Singapore, Chính phủ các nước ASEAN đã ký hiệp định chung về tăng cường hợp tác kinh tế với nhau thông qua việc thiết lập khu vực mậu dịch tự do của các nước trong khu vực gọi tắt là AFTA. Các Bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN kí kết hiệp định về chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung (Common effective preferential tariff- gọi tắt là CEPT) làm cơ chế thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN ( ASEAN free trade area- gọi tắt là AFTA) và bắt đầu thực hiện từ ngày 1/1/1993.

Mục tiêu của AFTA:

· Tự do hóa thương mại trong ASEAN bằng cách giảm thuế xuống còn 0-5%, xoá ỏ các hàng rào phi thuế quan, hạn chế định lượng.

· Thu hút nước ngoài vào ASEAN cũng như thúc đẩy đầu tư trong ASEAN.
· Mở rộng thương mại với các nước trên thế giới.

Mục tiêu của CEPT:

· Cắt giảm hàng rào thuế quan và phi thúê quan giữa các nước thành viên.

· Dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan khác trong vòng 5 năm sau khi hàng hoá được hưởng ưu đãi theo CEPT.

· Đơn giản hoá các thủ tục hải quan, thống nhất biểu thuế quan và hệ thống tính giá hải quan, xây dựng hệ thống luồn xanh hải quan 

Nội dung của CEPT: Hàng hoá áp dụng CEPT được chia làm 5 nhóm:

· Danh mục cắt giảm ngay (Inclusion list- IL) gồm các sản phẩm mà các nước thành viên đã sẵn sàng cắt giảm thuế.

· Danh mục loại trừ tạm thời (Temporary exclusion list- TEL) gồm các sản phẩm mà các nước chưa sẵn sàng cắt giảm thuế ngay.

· Danh mục nông sản chưa chế biến nhạy cảm cao (High sensitive list – HSL) : Nhóm này bắt đầu từ ngày 1/1/2001 và không muộn hơn ngày 1/1/2005, sẽ hoàn thành vào ngày 1/1/2010 với mức thuế suất cuối cùng là 20% ( trừ Philipin).

· Danh mục hàng nông sản chưa chế biến nhạy cảm (Sensitive List- SL) nhóm sản phẩm này được thực hiện theo lộ trình thời gian riêng, thời gian bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2001 và thời hạn hoàn thành thuế suất 0-5% vào ngày 1/1/2010.

· Danh mục loại trừ hoàn toàn (General exception list – GEL) là những sản phẩm không thực hiện CEPT vì các lý do đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ đạo đức xã hội, bảo vệ đời sống văn hoá, bảo vệ sức khoẻ con người.

Nguyên tắc thực hiện CEPT là đảm bảo sự không biệt đối sử, có đi có lại và minh bạch công khai.

· Các rào cản phi thuế quan đối với những sản phẩm đã được hưởng ưu đãi thuế quan cũng sẽ được bãi bỏ. Việc hạn chế định lượng cũng được bãi bỏ ngay, các rào cản phi thuế quan khác thì sau 5 năm.

2.1.2. Các cam kết của Việt Nam khi tham gia ASEAN /AFTA

Ngày 28/7/1995, Việt Nam được công nhận là thành viên chính thức của ASEAN. Ngày 15/12/1995, Việt Nam chính thức ký Nghị định thư CEPT/AFTA và thời gian bắt đầu từ ngày 1/1/1996, thời gian  kết thúc ngày 1/1/2006.

· Cam kết cắt giảm thuế quan:

+ Đối với hàng hóa thuộc danh mục cắt giảm thuế quan ngay (IL): Đến ngày 1/1/2001, các mặt hàng có thuế suất trên 20% phải được giảm xuống dưới 20% và mỗi năm cắt giảm một lượng bằng 20% mức chênh lệch giữa thuế suất gốc và mức 20%. Trong 5 năm tiếp theo tiếp tục cắt giảm cho tới khi đạt 0-5% vào ngày 1/1/2006.

+Đối với nhóm hàng thuộc danh mục loại trừ tạm thời (TEL): Trong vòng 5 năm, bắt đầu từ ngày 1/1/1999 – 1/1/2003, các mặt hàng thuộc danh mục TEL phải được đưa vào danh mục IL mỗi năm 20% số mặt hàng. Sau  khi đưa vào danh mục IL thì việc cắt giảm thuế phải được thực hiện ít nhất 2-3 năm một lần và mỗi lần giảm không dưới 5%. Mỗi năm phải ban hành văn bản pháp lý thể hiện việc chuyển các mặt hàng và cắt giảm thuế đó.

+Đối vời nhóm hàng nông sản chưa chế biến nhạy cảm (SL): Các mặt hàng thuộc danh mục này bắt đầu giảm thuế từ ngày 1/1/2004 và kết thúc vào ngày 1/1/2013 với thuế suất 0-5%.

+Đối với nhóm hàng thuộc danh mục loại trừ hoàn toàn (GEL): Các mặt hàng thuộc nhóm này ở Việt Nam hiện nay có 424 mặt hàng và chúng ta vẫn đang tiếp tục rà soát để chuyển dần một số mặt hàng ra khỏi nhóm này.

- Cam kết về dỡ bỏ hàng rào phi thuế quan (NTB): Theo quy định CEPT thì các biện pháp hạn chế định lương nhập khẩu một mặt hang sẽ được dỡ bỏ khi thuế suất của mặt hàng đó dưới 20% và các rào cản thuế quan khác sẽ được loại bỏ dần trong vòng 5 năm tiếp theo nhưng không muộn hơn năm 2006.

2.1.3.  Những thuận lợi và khó khăn khi Việt nam tham gia vào AFTA
Thuận lợi :

- Khi gia nhập AFTA , hàng hoá của Việt nam sẽ được hưởng thúê suất ưu đãi thấp hơn cả thuế suất tối huệ quốc mà các nước ASEAN dành cho các nước thành viên WTO, từ đó có điều kiện thuận lợi hơn để hàng hoá Việt nam có thể thâm nhập thị trường của tất cả các nước thành viên ASEAN.

- Bên cạnh những thuận lợi thu được từ hoạt động thương mại trong nội bộ khối , khi gia nhập AFTA, VN sẽ có thế hơn trong đàm phán thương mại song phương và đa biên với các cường quốc kinh tế, cũng như các tổ chức thương mại quốc tế lớn như Mỹ, nhật, EU hay WTO..

- Tuy có những trùng lặp giữa VN và các nước ASEAN, nhưng có nhiều lĩnh vực mà VN có thể khai thác từ thị trường các nước ASEAN như VN có thế mạnh trong xuất khẩu nông sản, hàng dệt và may mặc, và ta cũng có nhu cầu nhập nhiều mặt hàng từ các nước ASEAN với giá thấp hơn từ các khu vực khác trên thế giới.

- Một mặt Doanh nghiệp được lợi do tăng được khả năng cạnh tranh so với các nước ngoài ASEAN về giá cả, mặt khác người tiêu dùng được hưởng lợi do giá cả rẻ hơn và chủng loại hàng hoá phong phú hơn.

- Thu hút vốn đầu tư, tiếp thu công nghệ, tận dụng nhân công, sử dụng vốn và kỹ thuật cao trong khu vực

Khó khăn : 

- Lợi ích trực tiếp của nhà nước là nguồn thu ngân sách về thuế xuất nhập khẩu giảm.

- Việc tham gia dẫn tới sự xoá bỏ các hàng rào thuế quan và phi quan thuế, nghĩa là xoá bỏ sự bảo hộ của chính phủ đối với các doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải tham gia thật sự vào cuộc chơi cạnh tranh khốc liệt trên thị trường khu vực : cạnh tranh thúc đẩy sản xuất phát triển, nhưng đồng thời có thể gây khó khăn và phá sản một số các doanh nghiệp. 

Tóm lại gia nhập AFTA là bước tập duyệt đầu tiên cho nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam để chuẩn bị cho sự gia nhập thị trường thế giới.
2.2. Việt Nam tham gia APEC

2.2.1. Giới thiệu về APEC


APEC là diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á -  Thái Bình Dương (Asian pacific economic corperation). Đây là tổ chức các nước tiếp giáp với biển TBD, hiện nay có 21 thành viên. APEC được thành lập tháng 11/1989 và đưa ra nguyên tắc hoạt động, mục tiêu đạt được, các nội dung hợp tác.

2.2.2. Các cam kết của VN khi tham gia APEC

Ngày 15/6/1996, Việt Nam gửi đơn xin gia nhập APEC và Việt Nam chính thức gia nhập APEC ngày 14/11/1998. Với tinh thần chủ động hội nhập có tính đến trình độ phát triển kinh tế của Việt Nam và dựa vào các nguyên tắc của APEC là tư nguyện, linh hoạt không ràng buộc với các nghĩa vụ. Vì vậy, các hoạt động chủ yếu của Việt Nam khi tham gia APEC là:

- Xây dựng và cập nhật chương trình hành động cá nhân

- Tham gia chương trình hành động tập thể:


+ Hợp tác về tiêu chuẩn và hợp chuẩn


+ Hợp tác về thủ tục hải quan



+ Tham gia công ước Kyoto sửa đổi



+ Thực hiện phân loại hàng hoá theo công ước HS.



+Áp dụng phương pháp xác định trị giá hải quan theo hiệp định trị giá hải quan của WTO.



+Xây dựng hệ thống tự động hoá hải quan.



+Tham gia công ước tạm nhập để tạo thuận lợi tối đa cho hàng hoá tạm nhập tái xuất.

· Tham gia chương trình đi lại của doanh nhân

· Tham gia chương trình chính sách cạnh tranh

· Tham gia chương trình thương mại điện tử

2.3. Lộ trình VN tham gia WTO

2.3.1. Giới thiệu về WTO

WTO là tổ chức thương mại quy mô toàn cầu, được thành lập vào ngày 01 tháng 01 năm 1995, (Việt Nam là thành viên thứ 150). Tiền thân của WTO là Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT), được 23 quốc gia ký kết vào năm 1947 nhằm tăng cường giao lưu thương mại giữa các quốc gia thông qua việc cắt giảm các hàng rào bảo hộ ở mỗi nước thành viên. Trong lịch sử gần 50 năm của mình, GATT đã tổ chức được 8 vòng đàm phán đa phương về thương mại. Vòng thứ 8 diễn ra từ năm 1986 đến năm 1994 tại Marrakesh thủ đô của Marocco (còn gọi là Vòng đàm phán Uruguay và Hiệp định thành lập WTO còn gọi là Hiệp định Marrakesh) nội dung là cải tổ GATT để lập ra một định chế thương mại toàn cầu mới có tên là Tổ chức Thương mại thế giới, viết tắt là WTO.  

2.3.1.1. Cơ cấu tổ chức của WTO
a. Cơ cấu tổ chức
WTO là một tổ chức hoàn chỉnh, bao gồm các cơ quan có thẩm quyền như:

- Hội nghị Bộ trưởng.

- Đại Hội đồng. 

- Các Ủy ban chức năng và Cơ quan giải quyết tranh chấp. Các Ủy ban chức năng thông thường gồm các đại sứ và trưởng phái đoàn ở Geneva nhưng đôi khi các viên chức cũng được gửi tới từ thủ đô của các quốc gia thành viên; Ủy ban Chức năng họp vài lần một năm ở Hội sở của WTO tại Geneva (Thụy Sĩ ) là cơ quan lo về xem xét chính sách. Ủy ban Giải quyết tranh chấp cũng họp với lịch trình tương tự.

- Các Ban hàng hóa, Ban dịch vụ và Ban sở hữu trí tuệ. Các ban này báo cáo công tác cho các Ủy ban chức năng. Ngoài ra còn có một số lượng các tiểu ban đặc biệt, nhóm công tác và các thành viên xử lý các hiệp ước ký riêng giữa các thành viên cá thể và các khu vực khác nhau như môi trường, phát triển, xử lý đơn gia nhập và các hiệp ước thương mại khu vực.

- Cơ quan đảm nhiệm chức năng hành chính – thư ký là Ban Thư ký với hơn 600 nhân viên, đứng đầu là Tổng thư ký. 

b. Trụ sở WTO 
Trụ sở đặt tại Geneva, Thụy Sỹ. Các Thành viên tham gia vào hoạt động của WTO thông qua phái đoàn đại diện. Các quyết định quan trọng nhất của WTO được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng (họp ít nhất 2 năm một lần) hoặc tại các cuộc họp của Đại hội đồng (cấp đại sứ, họp thường xuyên tại Giơ-ne-vơ). Mỗi thành viên WTO có một phiếu biểu quyết, không phụ thuộc vào tiềm lực kinh tế hay mức niên liễm đóng góp. Các thỏa thuận của WTO phải được phê chuẩn ở tất cả nghị viện (Quốc hội) của các quốc gia thành viên.

2.3.1.2. Chức năng của WTO
WTO có những chức năng cơ bản sau đây:

- Quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi các hiệp định của WTO. 

WTO có cả một hệ thống hiệp định đa phương (bắt buộc) và hiệp định nhiều bên (không bắt buộc) điều chỉnh các lĩnh vực thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, các biện pháp về đầu tư liên quan đến thương mại và các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ.

- Thúc đẩy tự do hoá thương mại thông qua các cuộc đàm phán đa phương về tự do hoá thương mại. 
Năm 2001, vòng đàm phán đầu tiên của WTO được phát động với tên gọi là Nghị trình Phát triển Đô-ha, hay Vòng Đô-ha. Vòng đàm phán này cho tới nay vẫn chưa kết thúc. 

- Giải quyết tranh chấp thương mại giữa các Thành viên theo các quy tắc, trình tự, thủ tục do WTO quy định. 
Bảo đảm tuân thủ các luật lệ của WTO cũng như sự bình đẳng giữa các thành viên.

- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác với các tổ chức quốc tế khác.   
2.3.1.3. Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của WTO:
a. Nguyên tắc không phân biệt đối xử: 
Đây là nguyên tắc quan trọng nhất của WTO, thể hiện qua hai chế độ là đối xử tối huệ quốc (MFN) và đối xử quốc gia (NT). Đối xử MFN quy định một thành viên phải đối xử bình đẳng với tất cả các thành viên khác. Đối xử NT quy định phải dành cho hàng hoá, dịch vụ và doanh nghiệp nước ngoài sự đối xử bình đẳng như dành cho hàng hoá, dịch vụ và doanh nghiệp trong nước. 

WTO cho phép có ngoại lệ về đối xử MFN và NT nhưng phải theo đúng quy định của WTO.

b. Nguyên tắc thúc đẩy thương mại quốc tế đối với hàng hoá và dịch vụ thông qua đàm phán dỡ bỏ rào cản giữa các quốc gia: 
Bao gồm cắt giảm thuế nhập khẩu, loại bỏ các biện pháp phi thuế, xử lý các hành vi gây lệch lạc thương mại như trợ cấp, phá giá .v.v.. 

c. Nguyên tắc minh bạch hoá: 
Bao gồm minh bạch về chính sách và minh bạch về tiếp cận thị trường. Minh bạch về chính sách yêu cầu mọi quy định có liên quan đến thương mại của một thành viên phải được công bố công khai, dễ tiếp cận, phù hợp với luật lệ của WTO và áp dụng thống nhất trên toàn lãnh thổ. Đồng thời, phải dành cơ hội thoả đáng cho các bên có liên quan được góp ý trong quá trình lập quy. Minh bạch về tiếp cận thị trường yêu cầu các Thành viên nỗ lực ràng buộc mức trần cho thuế nhập khẩu và đưa ra các cam kết rõ ràng về mở cửa thị trường dịch vụ, giúp cho các doanh nghiệp có thể dự báo và hoạch định chiến lược kinh doanh.

2.3.1.4. Hệ thống văn kiện pháp lý của WTO bao gồm:
- Hiệp định thành lập WTO, thường gọi tắt là Hiệp định WTO hay Hiệp định Marrakesh; 

- Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT), chuyên điều chỉnh thương mại hàng hoá;

- Các hiệp định phụ trợ cho GATT (Hiệp định Nông nghiệp, Hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại, Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại, Hiệp định về xác định trị giá hải quan v..v.); 

- Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS), chuyên điều chỉnh thương mại dịch vụ; 

- Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs);

- Thoả thuận về quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp; 

- Cơ chế rà soát chính sách thương mại; 

- Các hiệp định thương mại nhiều bên (Hiệp định về mua bán máy bay dân dụng, Hiệp định về mua sắm chính phủ).  

Các văn kiện từ trên được gọi là các văn kiện đa phương, mang tính bắt buộc, các thành viên phải cam kết tuân thủ theo nguyên tắc “chấp nhận trọn gói”. Với các hiệp định nhiều bên không mang tính bắt buộc, các thành viên được khuyến khích tham gia trên cơ sở tự nguyện. Tuy nhiên, các thành viên mới gia nhập từ năm 1995 đều phải tham gia các hiệp định này, ít nhất là cũng phải đàm phán và đưa ra cam kết nào đó.
2.3.2. Lộ trình Việt Nam tham gia WTO

Nộp đơn gia nhập từ 1/1995, đến nay, Việt Nam đã trải qua 9 vòng đàm phán với các phiên về minh bạch hóa chính sách và mở cửa thị trường. Tiến trình gia nhập của Việt Nam có thể chia thành 6 giai đoạn. Cụ thể: 

Giai đoạn 1: Nộp đơn xin gia nhập 

Tháng 1/1995, Việt Nam đã nộp đơn xin gia nhập WTO. Đến 31/1 cùng năm đó, Ban Công tác về việc gia nhập của Việt Nam được thành lập. Trong số 38 quốc gia và lãnh thổ thành viên, nhiều nước có quan tâm đến thị trường Việt Nam.

Giai đoạn 2: Gửi "Bị Vong lục về Chế độ ngoại thương Việt Nam" tới Ban Công tác:Tháng 6/1996, Việt Nam hoàn thành "Bị Vong lục về Chế độ ngoại thương Việt Nam" và gửi tới Ban thư ký WTO để luân chuyển tới các thành viên của Ban Công tác. Bị Vong lục không chỉ giới thiệu tổng quan về nền kinh tế, các chính sách kinh tế vĩ mô, cơ sở hoạch định và thực thi chính sách, mà còn cung cấp các thông tin chi tiết về chính sách liên quan tới thương mại hàng hóa, dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ.

Giai đoạn 3: Minh bạch hóa chính sách thương mại: Sau khi nghiên cứu "Bị Vong lục về Chế độ ngoại thương Việt Nam" nhiều thành viên đặt ra câu hỏi yêu cầu trả lời để hiểu rõ chính sách, bộ máy quản lý, thực thi chính sách của Việt Nam.

Ngoài việc trả lời các câu hỏi đặt ra, Việt Nam cũng phải cung cấp nhiều thông tin khác theo biểu mẫu do WTO quy định về hỗ trợ nông nghiệp, trọ cấp trong công nghiệp, các doanh nghiệp có đặc quyền, các biện pháp đầu tư không phù hợp với quy định của WTO, thủ tục hải quan, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh dịch tễ....

Ban Công tác tổ chức các phiên họp tại trụ sở WTO (Geneva, Thụy sỹ) để đánh giá tình hình chuẩn bị của Việt Nam và tạo điều kiện để Việt Nam trực tiếp giải thích chính sách. Đến 5/2003, Việt Nam đã tham gia 6 phiên họp của Ban Công tác. Về cơ bản, Việt Nam đã hoàn thành giai đoạn làm rõ chính sách. Mặc dù vậy, trong WTO, việc làm rõ chính sách là quá trình liên tục. Không chỉ có các nước đang xin gia nhập phải tiến hành công việc này mà ngay cả các thành viên chính thức cũng phải thường xuyên cung cấp thông tin giải thích chính sách của mình.

Giai đoạn 4: Đưa ra các bản chào ban đầu và tiến hành Đàm phán song phương.

Gia nhập WTO có nghĩa là Việt Nam được quyền tiếp cận tới thị trường của tất cả các thành viên khác trên cơ sở đối xử Tối huệ quốc (MFN). Trải qua nửa thế kỷ, các thành viên chỉ duy trì bảo hộ sản xuất trong nước chủ yếu bằng thuế quan với thuế suất nói chung khá thấp. Để được hưởng thuận lợi này Việt Nam cũng phải cam kết chấp nhận các nguyên tắc đa biên, đồng thời giảm mức bảo hộ của mình với việc cam kết thuế suất thuế nhập khẩu tối đa và có lộ trình loại bỏ các hàng rào phi thuế, đặc biệt là các biện pháp hạn chế định lượng như cấm nhập khẩu, hạn ngạch nhập khẩu hay cấp phép hạn chế nhập khẩu một cách tùy tiện.
Mặt khác, Việt Nam cũng phải nở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài được tham gia kinh doanh trong nhiều lĩnh vực dịch vụ với những điều kiện thông thoáng hơn. Những lĩnh vực dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ xây dựng, dịch vụ vận tải.Mức độ mở cửa thị trường tiến hành thông qua đàm phán song phương với tất cả các thành viên quan tâm.Trước hết Việt Nam đưa ra những bản chào ban đầu về mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ để thăm dò phản ứng của các thành viên khác. Trên cơ sở đó, các thành viên yêu cầu Việt Nam phải giảm bớt mức độ bảo hộ ở một số lĩnh vực. Việt Nam sẽ xem xét yêu cầu của họ và nếu chấp nhận được thì có thể đáp ứng hoặc đưa ra mức bảo hộ thấp hơn một chút. Quá trình đàm phán như vậy tiếp diễn cho tới khi mọi thành viên đều chấp nhận với mức độ mở cửa của thị trường hàng hóa và dịch vụ của ta.Để có thể đàm phán thành công, việc xây dựng chiến lược tổng thể phát triển kinh tế dài hạn giữ vai trò quyết định. Ta phải xác định được những thế mạnh, những lĩnh vực cần được bảo hộ để có thể vươn tới trong tương lai, những ngành nào không cần bảo hộ ...Đầu năm 2002, Việt Nam đã gửi Bản chào ban đầu về thuế quan và Bản chào ban đầu về dịch vụ tới WTO. Bắt đầu từ phiên họp 5 của Ban Công tác (4/2002) Việt Nam đã tiến hành đàm phán song phương với một số thành viên của Ban Công tác. Việc đàm phán được tiến hành với từng nước thành viên yêu cầu đàm phán, về toàn bộ và từng nội dung nói trên cho tới khi kết quả đàm phán thỏa mãn mọi thành viên WTO.

Giai đoạn 5: Hoàn thành Nghị định thư gia nhập: Một Nghị định thư nêu rõ các nghĩa vụ của Việt Nam khi trở thành thành viên WTO sẽ được hoàn tất dựa trên các thỏa thuận đã đạt được sau các cuộc đàm phán song phương, đàm phán đa phương và tổng hợp các cam kết song phương.

 Giai đoạn 6: Phê chuẩn Nghị định thư: 30 ngày sau khi Chủ tịch nước hoặc Quốc hội phê chuẩn Nghi định thư, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên WTO vào ngày 7-11-2006./.
3. Những cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi hội nhập KTQT

 3.1. Những cơ hội


- Thực hiện quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để đẩy mạnh phát triển kinh tế. 

 -  Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với các nước từ đó mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng nhanh giá trị kim ngạch xuất khẩu:


 + Cơ cấu thị trường thay đổi.


 + Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu thay đổi.


 +  Chủ thể tham gia hoạt động thương mại đều có sự thay đổi.


- Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam diễn ra nhanh hơn theo hướng có hiệu quả hơn.


- Tạo điều kiện đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài và cơ hội tiếp cận với trình độ kỹ thuật công nghệ hiện đại, phương pháp quản lý kinh doanh tiên tiến.


 - Tạo điều kiện cho Việt Nam giải quyết các vấn đề xã hội hiệu quả hơn.

3.2. Những thách thức

- Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng còn yếu:     + Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp

+ Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn yếu về:


Chất lượng hàng hóa – dịch vụ.


Mẫu mã – tính đa dạng.


Giá cả hàng hóa.

· Quy mô vốn và quy mô sản xuất kinh doanh còn quá nhỏ sẽ là một cản trở, khó khăn trong quá trình hội nhập.

· Trình độ đội ngũ cán bộ và tay nghề của người lao động còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình hội nhập.

· Hệ thống luật pháp và chính sách còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa phù hợp với luật pháp quốc tế.

4. Giải pháp cơ bản hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

4.1. Đối với nhà nước
· Xây dựng chiến lược kinh tế - xã hội dài hạn.

· Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và của công chúng đối với quá trình hội nhập quốc tế:


+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các vấn đề có liên quan đến hội nhập trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng để mỗi người dân đều có thể tiếp cận được.


+ Xây đựng bộ máy thống nhất từ Chính phủ đến các địa phương, các doanh nghiệp trong việc tuyên truyền và thực hiện các nội dung hội nhập.

· Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

· Thực hiện các biện pháplành mạnh hóa nền tài chính quốc gia.

· Thực hiện cải cách hành chính theo hướng gọn nhẹ, có hiệu lực. Hoàn thiện hệ thống pháp luật một cách đồng bộ, phù hợp với hệ thống luật pháp và thông lệ quốc tế, muốn vậy cần phải:

· Từng bước xây dựng và ban hành các bộ luật mà Việt Nam còn thiếu.

· Xem xét lại các bộ luật đã ban hành để có những điều chỉnh sửa bổ sung.

· Từng bước điều chỉnh hệ thống luật pháp quốc gia cho phù hợp với luật pháp quốc tế.

4.2. Đối với các doanh nghiệp

Các doanh nghiệp cần nâng cao trình đô nhận thức đối với quá trình hội nhập  và cần nhận thấy rằng: hội nhập là một quá trình tất yếu để tồn tại và phát triển, hội nhập tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển đồng thời cũng tạo ra thách thức lớn mà các doanh nghiệp phải vựợt qua.

Luôn có chương trình đào tạo cán bộ, tay nghề cho người lao động.

Luôn cập nhật các thông tin về tình hình kinh tế thế giới, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức của mình, thực hiện cải các phù hợp với xu thế.

Luôn tìm kiếm mở rộng thị trường khách hàng.
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